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Phrasal verbs 

Verb + preposition/adverb combinations account 

*** 
 

Account for (tr) = give a good reason for, explain satisfactorily (some action or expenditure) = viện lí do, giải 

thích (cho hành động nào đó, phí tổn) 

E.g: He can’t account for his illness to be absent from the class. (Anh ta không thể viện lí do ốm để nghỉ học 

được.) 

 

Allow for (tr) = make provision in advance for, take into account (usually some additional requirement, 

expenditure, delay etc.)= kể đến, tính đến, chú ý đến. 

E.g: - It is 800 kilometres and I drive at 100 k.p.h., so I'll be there in eight 

hours.(Đoạn đường dài 800 km, tôi sẽ tới đó trong vòng 8 tiếng nữa) 

       - But you’ll have to allow for delays going through towns 

and for stops for refuelling. (Nhưng anh còn phải tính đến những trở ngại khi đi qua thị trấn và lúc dừng lại tiếp 

nhiên liệu nữa chứ) 

 

Answer back (intr), answer somebody back = answer a reproof impudently = cãi lại 

E.g: FATHER: Why were you so late last night? You weren't in till 2 a.m. (Tại sao con lại về muộn tối hôm 

qua? Tới 2 giờ sang mà con vẫn chưa về.) 

                SON: You should have been asleep. (Lúc đó bố phải đang ngủ rồi chứ) 

FATHER: Don't answer me back. Answer my question. (Đừng cãi lại như thế. Trả lời câu hỏi của bố đi.)      

Ask 

ask after/for somebody = ask for news of = hỏi thăm về tình hình của ai đó 

E.g: I met Tom at the party; he asked after you. (Mình gặp Tom ở bữa tiệc, anh ấy có hỏi thăm về cậu) 

ask for 

(a)   = ask to speak to= mong muốn gặp và nói chuyện với ai đó 

E.g: Go to the office and ask for my secretary. (Hãy tới cơ quan, gặp và nói chuyện với thư kí của tôi) 

(b)   = request, demand = yêu cầu, đòi hỏi 

E.g: The men asked for more pay and shorter hours. (Ông ta đòi trả thêm tiền và rút ngắn thời gian) 

ask someone in (object before in) = invite him to enter the house = mời ai đó vào nhà 

E.g: He didn't ask me in; he kept me standing at the door while he read the message. (Anh ta không mời tôi vào 

nhà, để mặc tôi đứng ngoài cửa trong khi anh ta đọc một cuốn tạp chí) 

ask someone out (object before out) = invite someone to an entertainment or to a meal (usually in a public 

place)= mời ai đó đi chơi hoặc đi ăn (thường là ở nơi công cộng) 

E.g: She had a lot of friends and was usually asked out in the evenings, so she seldom spent an evening at home. 

(Cô ta có rất nhiều bạn và thường rủ họ đi chơi vào buổi tối nên cô ấy hiếm khi giành một buổi tối ở nhà.) 

 

Back 

back away (intr) = step or move back slowly (because confronted by some danger or unpleasantness) = lùi ra 

phía sau (vì sợ hãi hay không thích) 

E.g: When he took a gun out everyone backed away nervously. (Khi anh ta rút ra một khẩu súng mọi người đều 

lùi lại một cách sợ hãi) 

back out (intr) = withdraw from promise = thất hứa  

E.g: He agreed to help but backed out when he found how difficult it was. (Anh ta đã hứa giúp nhưng lại nuốt 

lời vì thấy nó khó)  

back somebody up = support morally or verbally = hỗ trợ hay khuyến khích về tinh thần hay bằng lời 

E.g: He never backed his younger sister. (Anh ta không bao giờ khuyến khích cô em gái cả) 
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Be 

be against (tr) = be opposed to (often used with gerund) = chống lại, phản đối (thường đi với v- ing) 

E.g: I'm against doing anything till the police arrive. (Tôi phản đối làm bất cứ việc gì cho tới khi cảnh sát tới) 

be away (intr) = be away from home/this place for at least a night. = ra khỏi nhà hoặc một nơi nào qua đêm 

be back (intr) = have returned after a long or short absence = trở lại sau một thời gian dài vắng mặt 

E.g: I want to see Mrs Pitt. Is she in? (Tôi muốn gặp bà Pitt. Bà ấy có ở trong phòng không?) 

No, I'm afraid she's away for the weekend. (Không, tôi e rằng bà ấy đã đi nghỉ cuối tuần) 

When will she be back? (Khi nào bà ấy về?) 

She'll be back next week. (Bà ấy sẽ quay trở lại vào tuần tới) 

be for (tr) = be in favour of (often used with gerund). = thích thú (thường đi với v-ing) 

be in (intr) = be at home/in this building. = ở nhà hoặc trong một tòa nhà  

be in for (tr) = be about to encounter (usually something unpleasant) = sẽ bắt gặp, gặp phải (thường là những 

điều không mong muốn)  

E.g: If you think that the work is going to be easy you’re in for a shock. (Nếu anh nghĩ công việc đó sẽ dễ dàng 

thì anh sẽ bị sốc đấy) 

be over (intr) = be finished = kết thúc 

E.g: The storm is over now; we can go on. (Cơn bão đã qua, chúng ta có thể đi rồi) 

be out (intr) = be away from home/from building for a short time - not overnight. = ra khỏi nhà hay tòa nhà 

trong một thời gian ngắn (không qua đêm) 

be up (intr) = be out of bed: = thức dậy 

E.g: Don't expect her to answer the doorbell at eight o 'clock on Sunday morning. She won't be up. (Đừng mong 

cô ấy sẽ đáp lại chuông cửa vào lúc 8h sang chủ nhật. cô ấy sẽ không thức dậy đâu.) 

be up to (tr) = be physically or intellectually strong enough (to perform a certain action). The object is usually 

it, though a gerund is possible = có đủ thể lực hay sự minh mẫn (để làm một việc gì đó). Tân ngữ thường là it, 

thậm chí là một v-ing  

E.g: After his illness the Minister continued in office though he was no longer up to the work/up to doing the 

work. (Sau trận ốm, ngài Bộ trưởng đã tiếp tục công việc ở cơ quan mặc dù ông ấy không còn đủ sức để làm 

công việc đó)  

be up to something/some mischief/some trick/no good = be occupied or busy with some mischievous act = có 

liên quan, dính líu  hay bận rộn với những điều có hại.   

E.g: Don't trust him; he is up to some trick. (Đừng tin anh ta, anh ta có dính líu tới những điều gian trá) 

Note that the object of up to here is always some very indefinite expression such as these given above. It is 

never used with a particular action. (Chú ý rằng tân ngữ của up to luôn luôn là những biểu hiện mập mờ không 

rõ ràng như đã được đưa ra ở trên. Nó không bao giờ được sử dụng với danh từ riêng) 

it is up to someone (often followed by an infinitive) = it is his responsibility or duty = tùy thuộc vào ai đó 

(thường đi với động từ nguyên thể có to) 

E.g: I have helped you as much as I can. Now it is up to you to finish this work. (You must continue by your 

own efforts.) (Tôi đã giúp anh hết sức có thể. Bây giờ là tùy thuộc vào anh để kết thúc công việc này) (Anh phải 

tiếp tục bằng chính khả năng của mình) 

 

Bear 

bear out (tr) = support or confirm = ủng hộ hay xác nhận 

E.g: This report bears out my theory, (bears my theory out/bears it out) (bản báo cáo này xác nhận học thuyết 

của tôi) 

bear up (intr) = support bad news bravely, hide feelings of grief = đối mặt với tin xấu một cách dũng cảm, che 

giấu cảm giác đau buồn  

E.g: The news of her death was a great shock to him but he bore up bravely and none of us realized how much 

he felt it. (Những tin tức về cái chết của cô ấy là một cú sốc lớn đối với anh ấy nhưng anh ấy đã đối mặt với nó 

và không ai trong số chúng tôi nhận ra anh ta bị sốc mạnh đến thế nào) 

 

Blow 

blow out (tr) = extinguish (a flame) by blowing = thổi tắt (ngọn lửa) 



 

     >> Truy cập http://tuyensinh247.com  để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất!  3 
 

E.g: The wind blew out the candle, (blew the candle out/blew it out) (cơn gió đã thổi tắt cây nến) 

blow up (tr or intr) 

(a)   = destroy by explosion, explode, be destroyed = phá hủy bằng vụ nổ, nổ tung, bị phá hủy 

E.g: They blew up the bridges so that the enemy couldn't follow them, (blew the bridges up/blew them up) (họ 

cho nổ tung cây cầu để kẻ thù không thể đi theo họ được nữa) 

(b)   = fill with air, inflate, pump up = thổi phồng, bơm phồng 

E.g: The children blew up their balloons and threw them into the air. (blew the balloons up/blew them up) 

(những đứa trẻ thổi những quả bóng và thả chúng lên trời) 

 

Boil 

boil away (intr) = be boiled until all (the liquid) has evaporated = sôi cho tới khi cạn hết (chất lỏng) 

E.g: I put the kettle on the gas ring and then went away and forgot about it. When I returned, the water had all 

boiled away and the flame had burnt a hole in the kettle. (Tôi để ấm nước lên bếp gas và tra ngoài và để quên. 

Khi tôi quay lại, nước đã sôi, cạn hết và ngọn lửa đã làm thủng cái ấm) 

boil over (intr) = to rise and flow over the sides of the container (used only of hot liquids) = tràn ra (chỉ dùng 

cho chất lỏng nóng) 

E.g: The milk boiled over and there was a horrible smell of burning. (Sữa tràn ra ngoài và có mùi cháy khủng 

khiếp) 

 

Break 

break down figures = take a total and sub-divide it under various headings so as to give additional information 

= chia nhỏ (ý tưởng, thông tin) cho dễ hiểu 

E.g: You say that 10,000 people use this library. Could you break that 

down into age-groups? (Anh nói rằng 10000 người sử dụng quyển từ điển này. Anh có thể chia họ ra theo nhóm 

tuổi được không) 

break down a door etc. = cause to collapse by using force = phá hủy  

E.g: The firemen had to break down the door to get into the burning house, (break the door down/break it down) 

(Người lính cứu hỏa đã phải phá cửa để vào được trong ngôi nhà đang cháy) 

break down (intr) = collapse, cease to function properly, owing to some fault or weakness = sự sụp đổ, ngừng 

hoạt động, có khuyết điểm  hay sự yếu kém 

(a)  Used of people, it normally implies a temporary emotional collapse = dùng cho người, nó thường có ý 

nói tới một sự suy sụp nhất thời. 

E.g: He broke down when telling me about his son's tragic death. (He was overcome by his sorrow; he wept.) 

(Ông ấy suy sụp khi kể cho chúng tôi nghe về cái chết bi thảm của con trai ông ấy). 

(b)  When used of health it implies a serious physical collapse = khi sử dụng với sức khoẻ nó nói tới một tổn 

thương nặng về thể chất 

E.g: After years of overwork his health broke down and he had to retire. (Sau một năm làm việc quá sức, sức 

khoẻ của ông ấy giảm sút trầm trọng và đã phải nghỉ hưu) 

(c)  It is very often used of machines = nó thường được sử dụng cho máy móc với ý nghĩa hỏng hóc 

E.g: The car broke down when we were driving through the desert and it took us two days to repair it. (Chiếc xe 

bị hỏng khi chúng tôi đang lái qua miền hoang mạc và phải mất hai ngày để sửa nó) 

(d)  It can be used of negotiations = nó có thể sử dụng cho sự đàm phán, thoả thuận 

E.g: The negotiations broke down (were discontinued) because neither side would compromise. (Sự thoả thuận 

đã chấm dứt vì cả hai bên đều sẽ bị hại) 

break in (intr), break into (tr)  

(a)   = enter by force = đột nhập 

E.g: Thieves broke in and stole the silver. (Những tên trộm đột nhập vào nhà và lấy trộm bạc) 

The house was broken into when the owner was on holiday. (Ngôi nhà đã bị đột nhập khi chúng tôi đang đi 

nghỉ) 

(b)   = interrupt someone by some sudden remark = ngắt lời ai đó bằng những nhận xét hay bình luận bất 

ngờ  

E.g: I was telling them about my travels when he broke in with a story of his own. (Tôi đang nói cho họ về 
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chuyến hành trình thì anh ta ngắt lời bằng một câu chuyện về chính anh ta) 

break in (a young horse/pony etc.) (tr) = train him for use = thuần hóa (một con ngựa non…) 

E.g: You cannot ride or drive a horse safely before he has been broken in. (Anh không thể cưỡi một con ngựa 

một cách an toàn trước khi nó đã được thuần hóa) 

break off  

(tr or intr) = detach or become detached = tách ra hay bị tách ra, lấy ra 

E.g: He took a bar of chocolate and broke off a bit. (broke a bit off/ broke it off) (Anh ta cầm lấy một thanh 

sôcola và lấy ra một ít) 

(tr) = terminate (used of agreements or negotiations) = chấm dứt (dùng cho những thỏa thuận hay những đàm 

phán) 

E.g: Ann has broken off her engagement to Tom. (broken her engagement off/broken it off) (Ann vừa chấm dứt 

thỏa thuận với Tom) 

(intr) = stop talking suddenly, interrupt oneself = dừng nói bất thình lình, tự ngắt lời 

E.g: They were in the middle of an argument but broke off when someone came into the room. (Họ đang trong 

vòng tranh cãi thì dừng lại khi ai đó bước vào phòng) 

break out (intr)  

(a)   = begin (used of evils such as wars, epidemics, fires etc.) = nổ ra, bắt đầu (thường dung với những điều 

xấu như chiến tranh, bệnh dịch, hỏa hoạn…) 

E.g: War broke out on 4 August. (Chiến tranh đã nổ ra vào ngày 4/8) 

(b)   = escape by using force from a prison etc. = trốn thoát bằng vũ lực (khỏi nhà tù…) 

Eg: They locked him up in a room but he broke out. (Smashed the door and escaped) (Họ nhốt anh ta trong một 

căn phòng nhưng anh ta đã trốn thoát)(Phá cửa và trốn ra) 

The police are looking for two men who broke out of prison last night (Cảnh sát đang truy tìm hai tên trốn trại 

tối qua) 

break up (tr or intr) = disintegrate, cause to disintegrate = (làm) tan rã, phân hủy, đập vỡ 

E.g: If that ship stays there it will break up/it will be broken up by the waves. (Nếu cái thuyền này ở đây nó sẽ 

vỡ tan/ nó sẽ bị đạp vỡ bởi song biển) 

Divorce breaks up a lot of families, (breaks families up/breaks them up) (Li dị đã làm tan rã rất nhiều gia 

đình) 

break up (intr) = terminate (used of school terms, meetings, parties etc.) = kết thúc (thường dùng cho năm học, 

cuộc họp, bữa tiệc…) 

E.g: The school broke up on 30 July and all the boys went home for the holidays. (Năm học kết thúc vào 30/7 và 

tất cả học sinh về nhà cho kì nghỉ) 

       The meeting broke up in confusion. (Buổi họp kết thúc trong sự mơ hồ nhầm lẫn) 

 

Bring 

bring someone round (tr) (object usually before round) (tân ngữ thường đứng trước round) 

(a)   = persuade someone to accept a previously opposed suggestion = thuyết phục ai đó chấp nhận đề nghị đã 

bị từ chối trước đây 

E.g: After a lot of argument I brought him round to my point of view (Sau rất nhiều tranh cãi tôi đã thuyết phục 

được anh ấy chấp nhận quan điểm của tôi.) 

(b)   = lead somebody to a place = dẫn ai đi đâu  

E.g: My father brought the whole family around the city. (Bố tôi đưa cả nhà đi thăm thành phố) 

bring up (tr) 

(a)   = educate and train children = giáo dục và nuôi nấng những đứa trẻ 

E.g: She brought up her children to be truthful, (brought her children up/brought them up) (Cô ấy dạy những 

đứa trẻ phải thành thật) 

(b)   = mention = đề cập đến 

E.g: At the last committee meeting, the treasurer brought up the question of raising the annual subscription, 

(brought the question up/brought it up) (Trong buổi họp hội đồng cuối cùng, thủ quỹ đã đề cập đến câu hỏi về 

sự tăng lên của số tiền quyên góp hàng năm) 
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Burn down (tr or intr) = destroy, or be destroyed completely by fire (used of buildings) = Thiêu rụi (toà nhà) 

E.g: The mob burnt down the embassy, (burnt the embassy down/burnt it down) (Đám đông đã thiêu rụi toà đại 

sứ) 

The hotel burnt down before help came. (Khách sạn đã cháy rụi trước khi có sự cứu chữa) 

 

Call 

call at (tr) = meaning 'visit' (for a short time) = ghé thăm (trong khoảng thời gian ngắn) 

E.g: I called at the bank and arranged to transfer some money. (Tôi ghé qua ngân hàng và chuẩn bị chuyển một 

số tiền) 

call for (tr) 

(a) = visit a place to collect a person or thing = đón ai đó hoặc lấy cái gì 

E.g: I am going to a pop concert with Tom. He is calling for me at eight so I must be ready then. (Mình sẽ đi 

xem hòa nhạc với Tom. Anh ấy sẽ đón mình vào lúc 8 giờ nen mình sẽ phải chuẩn bị xong trước đó) 

       Let's leave our suitcases in the left luggage office and call for them later on when we have the car. (Hãy để 

vali của chúng ta trong phòng bên trái và lấy chúng sau khi chúng ta có xe.) 

(b) = to demand or require = đòi hỏi hay yêu cầu 

E.g: The present condition call for her strong will. (Hoàn cảnh hiện tại đòi hỏi cô ấy phải có ý chí vững vàng) 

call in (tr)  

= to request or return of something = Thu về, thu lại 

E.g: The commercial banks called their money in. (các ngân hàng thương mại đã đòi tiền về 

= to ask sb to come = gọi đến, mời đến 

E.g: The father decided to call the doctor in because the child’s health was not good at all. (Người bố quyết định 

mời bác sĩ tới bởi sức khoẻ của đứa con không được tốt  

call off (tr) = cancel something not yet started, or abandon something already in progress = huỷ bỏ, bỏ dở cái gì 

đó 

E.g: They had to call off (= cancel) the match as the ground was too wet to play on. (Call the match off/call it 

off) (Họ phải huỷ bỏ trận đấu vì sân quá ướt không thể chơi được) 

When the fog got thicker the search was called off. (abandoned)(Khi s ương mù dày hơn cuộc nghiên cứu đã bị 

bỏ dở) 

call on (a person)  

= to summon or gather together = huy động, gom lại 

E.g: He called on all the housewives in the area and asked them to sign 

the petition. (Anh ấy huy động tất cả các bà nội trợ trong vùng và nhờ họ kí tên vào đơn kiến nghị) 

= to appeal to = thỉnh cầu 

E.g: he had to call on his parents as the last resource when his company bankrupted. (Anh ta phải thỉnh cầu cha 

mj mình như là biện pháp cuối cùng khi công ti anh ta bị phá sản) 

call out (tr) = summon someone to leave his house to deal with a situation outside. (It is often used of troops 

when they are required to leave their barracks to deal with civil disturbances) = huy đ ộng (thường sử dụng với 

quân đội khi họ được yêu cầu rời khỏi doanh trại để giải quyết những vụ gây rối) 

E.g: The police couldn’t control the mob so troops were called out. (Cảnh sát không thể kiểm soát được đám 

đông vì thế quân đội đã được huy động) 

call up (tr) 

(a)   = summon for military service = huy động nhập ngũ 

E.g: In countries, men are called up at the age of eighteen, (call up men/call men up/call them up) (Ở nhiều 

nước những người đàn ông phải nhập ngũ ở tuổi 18) 

(b)   = telephone = gọi điện 

E.g: I called Tom up and told him the news, (called up Tom/called him up) (Tôi đã gọi cho Tom và báo tin cho 

anh ấy). 

 

Care 

care about (tr) = to feel concerned about sb/st = quan tâm tới ai, cái gì 

E.g: The professor said that he was interested only in research; he didn’t really care about students. (Ông giáo 
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sư nói rằng ông ta chỉ thích nghiên cứu, ông ta không quan tâm tới sinh viên) 

care for (tr) 

(a)   = like (seldom used in the affirmative) = thích (hiếm khi được sử dụng trong thể khẳng định) 

E.g: He doesn't care for films about war. (Anh ấy không thích phim về chiến tranh). 

(b)   = look after (not much used except in the passive) = chăm sóc (không được sử dụng nhiều trừ trong thể bị 

động). 

E.g: The house looked well cared for. (Had been well looked after/was in good condition) (Ngôi nhà nhìn có vẻ 

được trông nom rất tốt) 

 

Carry 

carry on (intr) = continue (usually work or duty) = tiếp tục (thường dùng cho công việc, nhiệm vụ) 

E.g: I can't carry on alone any longer: I'll have to get help. (Tôi không thể tiếp tục một  mình được nữa, tôi sẽ 

phải xin sự giúp đỡ) 

carry on with (tr) is used similarly = tương tự như carry on 

E.g: The doctor told her to carry on with the treatment. (Bác sĩ khuyên cô ấy tiếp tục điều trị) 

carry out (tr) = perform (duties), obey (orders, instructions), fulfil (threats) = thi hành (nhiệm vụ), tuân theo 

(lệnh, chỉ dẫn), thi hành (lời đe doạ) 

E.g: You are not meant to think for yourself; you are here to carry out my orders. (Anh không được tự tiện, anh 

ở đây để tuân theo lệnh của tôi). 

The Water Board carried out their threat to cut off our water supply. (They threatened to do it and they did it.) 

(Công ti cấp nước đã thực hiện lời đe doạ ngưng cung cấp nước) 

       He read the instructions but he didn't carry them out. (Anh ấy đã đọc chỉ dẫn nhưng không tuân theo chúng) 

 

Catch up with (tr), catch up (tr or intr) = overtake, but not pass = bắt kịp 

E.g: I started last in the race but I soon caught up with the others. (Caught them up/caught up) (Tôi khởi động ở 

đường chạy cuối cùng nhưng tôi sớm bắt kip những người khác) 

You’ve missed a whole term; you 11 have to work hard to catch up with the rest of the class, (catch them 

up/catch up) (Cậu vắng mặt cả kì học, cậu sẽ phải học tập chăm chỉ để bắt kịp những người khác trong lớp) 

Clean 

clean out (tr) (a room/cupboard/drawer etc.) = clean up (tr) (a mess, e.g. anything spilt) = clean and tidy it 

thoroughly = lau chùi và dọn dẹp kĩ lưỡng (phòng, t ủ đồ, ngăn kéo), (đống hỗn độn, những thứ bừa bãi ra) 

E.g: I must clean out the spare room, (clean the spare room out/clean it out) (Tôi phải dọn dẹp phòng ngủ cho 

khách 

Clean up any spilt paint, (clean the spilt paint up/clean it up) (Hãy lau sạch hết sơn bị trào ra) 

clean up (intr) (is used similarly) = (được sử dụng với nghĩa tương tự) 

E.g: These painters always clean up when they've finished, (leave the place clean) (Những hoạ sĩ luôn dọn dẹp 

sạch khi họ làm xong) 

 

Clear 

clear away (tr) = remove articles, usually in order to make space = di chuyển đồ , thường để lấy chỗ trống) 

E.g: Could you clear away these papers? (Clear these papersaway/clear them away) (Anh có thể chuyển chỗ 

giấy này đi không?) 

clear away (intr) = disperse = giải tán, phân tán 

E.g: The clouds soon cleared away and it became quite warm. (Đám mây nhanh chóng tan ra và trời trở nên 

khá ấm áp)  

        The crowd cleared away when the police arrived. (Đám đông đã giải tán khi cảnh sát tới) 

clear off (intr) from an open space = go away = rời đi  

E.g: He cleared off without saying a word. (Anh ta bỏ đi mà không nói lời nào). 

clear out (intr) of a room, building = go away (colloquial; as a command it is definitely rude) = rời đi (t ừ một  

căn phòng  hay một  toà  nhà ) (thông tục, như một lời yêu cầu thô lỗ) 

E.g: Clear out! If I find you in this building again, I'll report you to the police. (Cút đi! Nếu tôi còn nhìn thấy 

anh trong căn nhà này, tôi sẽ tố cáo anh với cảnh sát) 
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clear out (tr) a room/cupboard/drawer etc. = empty it, usually to make room for something else = dọn dẹp gọn 

gàng ngăn nắp  (thường để lấy chỗ cho những thứ khác) 

E.g: I'll clear out this drawer and you can put your things in it. (clear this drawer out/clear it out) (Tôi sẽ dọn cái 

ngăn kéo này rồi anh có thể bỏ đồ của mình trong đó) 

clear up (intr) = become fine after clouds or rain = trở nên tốt hơn, đẹp hơn (sau mây đen hoặc cơn mưa) 

E.g: The sky looks a bit cloudy now but I think it will clear up. (Bầu trời nhìn hơi nhiều mây nhưng tôi nghĩ 

thời tiết sẽ tốt hơn thôi) 

clear up (tr or intr) = make tidy and clean = dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp 

E.g: When you are cooking it's best to clear up as you go, instead of leaving everything to the end and having a 

terrible pile of things to deal with. (Khi nấu ăn thì tốt nhất con hãy dọn sạch khi con đi, thay vì để mọi thứ lại và 

phải giải quyết một đống thứ kinh khủng) 

Clear up this mess, (clear this mess up/clear it up) (Hãy dọn dẹp cái mớ hỗn độn này đi) 

clear up (tr) 

(a)   = finish (some work which still remains to be done) = hoàn thành (công việc nào đó mà vẫn còn tồn đọng) 

E.g: I have some letters which I must clear up before I leave tonight. (Tôi còn mấy bức thư phải viết xong trước 

khi tôi đi tối nay) 

(b)   = solve (a mystery) = giải quyết, tháo gỡ, làm rõ (một điều huyền bí, một bí mật nào đó) 

E.g: In a great many detective stories when the police are baffled, an amateur detective comes along and clears 

up the mystery, (clears it up) (Trong rất nhiều truyện trinh thám, khi cảnh sát gặp trở ngại thì một thám tử 

nghiệp dư xuất hiện và khám phá ra bí mật.) 

 

Close 

close down (tr or intr) = shut permanently (of a shop or business) = đóng cửa dài hạn (một cửa hàng hay công 

việc kinh doanh) 

E.g: Trade was so bad that many small shops closed down and big shops closed some of their branches down, 

(closed down some branches/closed them down) (Thị trường thương mại tồi tệ đén nỗi mà rất nhiều cửa hang 

nhỏ phải đóng cửa và những cửa hang lớn thì đóng cửa một vài chi nhánh) 

close in (intr) = come nearer, approach from all sides (used of mist, darkness, enemies etc.) = tiến gần hơn từ 

mọi mặt (dùng cho sương mù, bóng tối, kẻ thù …) 

E.g: As the mist was closing in we decided to stay where we were. (Khi sương mù buông xuống, chúng tôi đã 

quyết định ở lại) 

close up (intr) = come nearer together (of people in a line) = thu hẹp lại (đoàn người) 

E.g: If you children closed up a bit there’d be room for another one on this seat. (Nếu các bạn nhỏ ngồi sát vào 

nhau thì sẽ có chỗ cho những người khác ở chỗ này) 

 

Come 

come across/upon (tr) = find by chance = tình cờ bắt gặp 

E.g: When I was looking for my passport I came across these old photographs. (Khi đang đi tìm hộ chiếu tôi đã 

tìm thấy những bức ảnh cũ) 

come along/on (intr) = come with me, accompany me, 'Come on' is often said to someone who is hesitating or 

delaying = đi cùng ai,”come on” thường dùng để giục ai đó đi nhanh lên 

E.g: Come on, or we'll be late. (Nhanh lên, không chúng ta sẽ muộn mất) 

come away (intr) = leave (with me) = rời đi (cùng tôi) 

E.g: Come away now. It's time to go home. (Đi nào. Tới giờ về nhà rồi) 

come away/off (intr) = detach itself = bong ra,  tróc ra 

E.g: When I picked up the teapot the handle came away in my hand. (Khi tôi cầm ấm trà lên, cái quai long ra 

tay tôi) 

come in (intr), come into (tr) = enter = vào trong 

E.g: Someone knocked at my door and I said, 'Come in.' (Ai đó gõ cửa và tôi bảo “vào đi”) 

Come into the garden and I'll show you my roses. (Vào vườn đi, tớ sẽ cho cậu xem những bông hồng) 

come off (intr) 

(a)   = succeed (of a plan or scheme) (used in negative) = thành công (một kế hoạch, âm mưu, ý đồ) (dùng trong 
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thể phủ định) 

E.g: I'm afraid that scheme of yours won't come off. It needs more capital than you have. (Tôi e rằng kế hoạch 

của ông sẽ không thành công đâu. Nó cần nhiều vốn hơn anh có) 

(b)   = take place; happen as arranged = diễn ra, xảy ra như dự định 

E.g: When is the wedding coming off? ~ Next June. (Đám cưới được tổ chức khi nào? ~ Tháng 6 tới) 

        We decided to go camping but our plan came off because of the heavy rain. (Chúng tôi định đi cắm trại 

nhưng kế hoạch không thực hiện được vì trời mưa to). 

(c)   = end its run (of a play, exhibition etc.) = kết thúc (vở kịch, cuộc triển lãm) 

E.g: The exhibition is coming off next week. You'd better hurry if you want to see it. (Vở kịch đó sẽ kết thúc vào 

tuần tới. Cậu phải nhanh lên nếu muốn xem nó) 

come out (intr) 

(a)   = be revealed, exposed (the subject here is normally the truth/the facts/the whole story etc. and usually 

refers to facts which the people concerned were trying to keep hidden, i.e. scandals etc.) = lộ ra, bị vạch trần, 

bóc trần (Chủ ngữ ở đây thường là sự thật, hiện thực, toàn bộ câu chuyện… và thường có ý nói tới sự thật mà 

người ta cố gắng dấu đi) 

E.g: They deceived everybody till they quarrelled among themselves; then one publicly denounced the others 

and the whole truth came out. (Bọn chúng lừa gạt mọi người cho tới khi sảy ra mâu thuẫn nội bộ, sau đ ó một 

tên đã tố cáo những tên còn lại và tất cả sự thật được vạch trần) 

(b)   = be published (of books) = được xuất bản (sách) 

E.g: Her new novel will be coming out in time for the Christmas sales. (Cuốn tiểu thuyết của cô ấy sẽ được xuất 

bản kịp đợt bán hàng giáng sinh) 

(c)   = disappear (of stains) = biến mất (vết bẩn, vết màu) 

E.g: Tomato stains don't usually come out. (Những vết cà chua thường không mất đi)  

come round (intr) 

(a)   = finally accept a previously opposed suggestion = chấp nhận điều lúc trước đã phản đối 

E.g: Her father at first refused to let her study abroad but he came round (to it) in the end. (Said she could go) 

(Bố cô ấy đầu tiên là không cho cô ấy đi du học nhưng cuối cùng ông ấy cũng đồng ý) 

(b)   = come to (my/your/his etc.) house = ghé thăm nhà ai đó 

E.g: I’ll come round after dinner and tell you the plan. (Tôi sẽ ghé qua nhà bạn và nói cho bạn kế hoạch) 

come round/to (intr) = recover consciousness = hồi tỉnh  

E.g: When we found him he was unconscious but he came round/to in half an hour and explained that he had 

been attacked and robbed. (Khi chúng tôi tìm thấy anh ta thì anh ta đang bất tỉnh nhưng đã tỉnh lại sau nửa 

tiếng và giải thích là anh ta bị tấn công và bị cướp) 

come up (intr) 

(a)   = rise to the surface = nổi lên bề mặt  

E.g: A diver with an aqualung doesn’t have to keep coming up for air; he can stay underwater for quite a long 

time. (Một thợ lặn với bình dưỡng khí không phải liên tục nổi lên để thở, anh ta có thể ở dưới nước trong một 

thời gian khá lâu). 

(b)   = be mentioned = được đề cập tới 

E.g: The question of the caretaker's wages came up at the last meeting. (Câu hỏi về tiền lương của người quản 

gia đã được đề cập ở cuối buổi họp) 

come up (intr), come up to (tr) = approach, come close enough to talk = tiến đến gần đủ để nói chuyện 

E.g: A policeman was standing a few yards away. He came up to me and said, 'You can't park here.' (Một cảnh 

sát đang đứng cách khoảng vài thước. Anh ta tiến tới chỗ tôi và nói “Cô không thể đỗ xe ở đây”) 

 

Crop up (intr) = appear, arise unexpectedly or by accident (the subject is normally an abstract noun such as 

difficulties/the subject etc. or a pronoun) = xuất hiện hay xảy ra một cách bất ngờ không mong muốn (chủ ngữ 

thường là những danh từ trừu tượng như sự khó khăn... hoặc một đại từ) 

E.g: At first all sorts of difficulties cropped up and delayed us. Later we learnt how to anticipate these. (Đầu 

tiên tất cả những khó khăn xuất hiện và cản trở chúng tôi, sau đó chúng tôi đã học cách để lường trước được 

những điều này) 
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Cut 

cut down a tree = fell it = chặt, đốn ngã (cây) 

E.g: If you cut down all the trees you will ruin the land (cut the trees down/cut them down) (Nếu ông chặt hết 

cây, ông sẽ làm hại trầm trọng đến đất) 

cut down (tr) = reduce in size or amount = cắt giảm kích cỡ hoặc số lượng 

E.g: We must cut down expenses or we'll be getting into debt. (Chúng ta phải cắt giảm phí tổn nếu không chúng 

ta sẽ mắc nợ) 

'This article is too long,' said the editor. 'Could you cut it down to 2,000 words?' (Bài báo này quá dài. Anh có 

thể cắt bớt xuống còn 2000 từ không?) 

cut in (intr) = slip into traffic lane ahead of another car when there isn't room to do this safely = len lỏi, đi xiên 

ngang tắc đường lên trước những xe khác 

E.g: Accidents are often caused by drivers cutting in. (Tai nạn thường được gây ra bởi những lái xe đi xiên 

ngang đường) 

cut off (tr) = disconnect, discontinue supply (usually of gas, water, electricity etc.). The object can either be the 

commodity or the person who suffers) = ngắt kết nối, ngừng cung cấp (thường dùng cho gas, nước, điện…). 

Tân ngữ còn có thể là mặt hàng hoặc con người đau khổ 

E.g: The Company has cut off our electricity supply because we haven't paid our bill. (cut our supply off/cut it 

off) (Công ti đó đã cắt cung cấp điện bởi vì chúgn ta không thanh toán háo đơn) 

        They've cut off the water/our water supply temporarily because they are repairing one of the main pipes. 

(Họ vừa cắt nước tạm thời bởi vì họ đang sửa chữa một trong những đường ống dẫn chính) 

We were cut off in the middle of our (telephone) conversation. (This might be accidental or a deliberate action 

by the switchboard operator). (Chúng tôi bị ngắt kết nối trong khi đang nói chuyện điện thoại) (Có thể do vô 

tình hoặc do cố ý bởi nhân viên tổng đài) 

cut someone off = form a barrier between him and safety (often used in connection with the tide, especially in 

the passive) =  ngăn cản (thường sử dụng với dòng chảy, nhất là sử dụng trong thể bị động) 

E.g:  We were cut off by the tide and had to be rescued by boat. (Chúng tôi bị ngăn lại bởi thuỷ triều và được 

cứu bởi thuyền 

be cut off (intr) = be inconveniently isolated (the subject is usually a place or residents in a certain place) = bị 

cô lập (chủ ng ữ  thường là địa điểm hay những cư dân ở một nơi cố định)  

E.g: You will be completely cut off if you go to live in that village because there is a bus only once a week. 

(Bạn sẽ bị cô lập nếu tới sống ở cái làng đó vì cả tuần mới có một tuyến xe buýt.) 

cut out (tr) 

(a)   = cut from a piece of cloth/paper etc. a smaller piece of a desired shape = cắt rời ra 

E.g: When I am making a dress I mark the dot with chalk and then cut it out. (Cut out the dress/cut the dress 

out) (Khi may một cái váy tôi kẻ bằng phấn sau đó cắt nó ra). 

        Young people often cut out photographs of their favorite pop stars and stick them to the walls. (Giới trẻ 

thường cắt hình những ngôi sao nhạc pop và treo chúng lên tường). 

(b)   = omit, leave out = bỏ qua, bỏ đi 

E.g: If you want to get thin you must cut out sugar, (cut it out) (Nếu cậu muốn gầy đi thì phải bỏ đường). 

be cut out for (tr) = be fitted or suited for (used of people, usually in the negative) = phù hợp với (Sử dụng với 

người, thường dùng với thể phủ định) 

E.g: His father got him a job in a bank but it soon became clear that he was not cut out for that kind of work. 

(He wasn't happy and was not good at the work.) (Cha của anh ta  ìm cho anh ta một công việc ở ngân hàng 

nhưng sớm nhận ra rằng anh ta không p ù h ợp với nó) 

cut up (tr) = cut into small pieces = cắt nhỏ 

E.g: They cut down the tree and cut it up for firewood, (cut the tree up/cut up the tree) (Họ chặt cây và cắt nhỏ 

ra để làm pháo hoa). 

 

Die  

die away (intr) = become gradually fainter till inaudible = mờ dần 

E.g: They waited till the sound of the guard's footsteps died away. (Họ đợi cho tới khi tiếng bước chân bặt dần). 

die down (intr) = become gradually calmer and finally disappear (of riots, fires, excitement etc.) = suy yếu đi, 
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mất dần (cuộc nổi loạn, ngọn lửa, sự thích thú…) 

E.g: When the excitement had died down the shopkeepers put up shutters (Khi sự thích thú mất dần đi người 

chủ hiệu đã ngừng kinh doanh). 

die out (intr) = become extinct (of customs, races, species of animals etc.) = tuyệt chủng, biến mất hoàn toàn 

(phong tục, chủng tộc, loài động vật…) 

E.g: Elephants would die out if men could shoot as many as they wished. (Loài voi sẽ tuyệt chủng nếu con 

người săn bắn bừa bãi như họ muốn) 

 

Do 

do away with (tr) = abolish = bãi bỏ, huỷ bỏ 

E.g: The government should do away with the death penalty like many European countries. (Chính phủ nên xoá 

bỏ án tử hình giống như nhiều nước ở ch âu Âu). 

do up (tr) = redecorate = trang hoàng lại 

Eg: When I do this room up I'll paint the walls cream, (do up thisroom/do it up) (Khi sửa sang lại căn phòng 

này, tôi sẽ sơn lại những bức tường này màu kem). 

do without (tr) = manage in the absence of a person or thing = xoay sở khi không có ai đó hoặc cái gì  

E.g: We had to do without petrol during the fuel crisis. (Chúng tôi đã phải xoay sở khi không có xăng dầu trong 

cơn khủng hoảng chất đốt). 

The object is sometimes understood but not mentioned = tân ngữ đôi khi được hiểu nhưng không được đề cập 

tới 

E.g: If there isn't any milk we'll have to do without (it). (Nếu không còn tí sữa tươi nào thì chúng ta phải làm 

mà không có nó). 

 

Draw 

draw back (intr) = retire, recoil = rút lui 

E.g: It's too late to draw back now; the plans are all made. (Quá muộn để rút lại rồi, các kế hoạch đã được định 

rồi). 

draw up (tr) = make a written plan or agreement = chuẩn bị bản kế hoạch hay h ợp đồng 

E.g: My solicitor drew up the lease and we both signed it. (drew it up) (Cố vấn pháp luật của tôi đã soạn bản 

hợp đồng cho thuê và chúng tôi cùng kí vào nó). 

draw up (intr) = stop (of vehicles) = dừng lại (phương tiện giao thông) 

E.g: The car drew up at the kerb and the driver got out. (Chiếc xe đã dừng lại ở lề đường và người tài xế bước 

xuống). 

 

Drop 

drop in (intr) = pay a short unannounced visit = ghé qua (không báo trước) 

E.g: He dropped in for a few minutes to ask if he could borrow your power drill, (“drop in” is more colloquial 

than 'call in'.) (Anh ấy ghé qua để hỏi mượn máy khoan của bạn). (“drop in” thông thường tục hơn “call in”) 

drop out (intr) = withdraw, retire from a scheme or plan = rút lui (từ một âm mưu, một kế hoạch nào đó) 

E.g: We planned to hire a coach for the excursion but now so many people have dropped out that it will not be 

needed. (Chúng tôi định thuê một xe khách để đi thăm quan nhưng có quá nhiều người rút lui nên không cần 

nữa) 

 

Enter 

enter for (tr) = become a competitor/candidate (for a contest, examination, etc.) = tham dự (vào một trận đấu, 

một kì thi…) 

E.g: Twelve thousand competitors have entered for the next London Marathon. (Mười hai nghìn người tham dự 

giải marathon Luân Đôn tới) 

enter up (tr) = to rec ord st in a b ook = đ ăng k í  

E.g: I haven’t entered up your name and occupation yet. (Tôi vẫn chưa đăng kí tên và nghề nghiệp của cậu vào 

sổ). 

 



 

     >> Truy cập http://tuyensinh247.com  để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất!  11 
 

Fade away (intr) = disappear, become gradually fainter (usually of sounds) = biến mất, mờ nhạt dần (thường sử 

dụng với âm thanh) 

E.g: The band moved on and the music faded away. (Ban nhạc khởi hành và tiếng nhạc nhỏ dần) 

  

Fall  

fall back (intr) = withdraw, retreat (this is a deliberate action, quite different from fall behind, which is 

involuntary) = rút lui (đây là hành động có chủ định, khác với “fall behind” thì là không chủ tâm) 

E.g: As the enemy advanced we fell back. (Khi kẻ thù tiến tới chúng ta lùi lại). 

fall back on (tr) = use in the absence of something better = phải viện đến, dùng đến (khi không có cái tốt hơn) 

E.g: We had to fall back on dried milk as fresh milk wasn't available. (Chúng ta phải dùng sữa bột vì sữa tươi 

không có) 

fall behind (intr) = slip into the rear through inability to keep up with the others, fail to keep up an agreed rate 

of payments = tụt lại phía sau, chậm hơn  

E.g: He fell behind with his rent and the landlord began to become impatient. (Anh ta nộp tiền thuê nhà chậm 

nên chủ nhà trở nên mất kiên nhẫn) 

fall in with someone's plans = accept them and agree to co-operate = đồng ý hay chấp nhận ý kiến hay kế hoạch 

nào đó 

E.g: We'd better fall in with his suggestion for the sake of peace. (Chúng ta nên chấp nhận đề nghị của anh ta vì 

hoà bình). 

fall in (intr) (of troops etc.) = get into line = đứng thành hàng ngũ (quân đội) 

E.g: There was a scramble as the major ordered new recruits to fall in. (Có tiếng hô vang khi ông thiếu tá ra 

lệnh cho các tân binh đứng thành hàng ngũ). 

fall out (intr) of troops etc. = leave the lines = rời hàng ngũ 

E.g: The troops fell in and were inspected. After the parade they fell out and went back to their barracks. 

(Những người lính xếp hàng và được kiểm tra. Sau khi diễu hành, họ rời hàng ngũ và trở về doanh traị). 

fall off (intr) = decrease (of numbers, attendance etc.) = giảm xuống (số lượng, số người có mặt…) 

E.g: Orders have been falling off lately; we need a new advertising campaign. (Các đơn đặt hàng đã giảm, 

chúng ta cần chiến dịch quảng cáo mới) 

        If the price of seats goes up much more theatre attendances will begin to fall off.  (Nếu giá vé tăng 

nhiều hơn nữa số lượng người xem phim sẽ giảm). 

fall on (tr) = attack violently (the victim has normally no chance to defend himself as the attackers are too 

strong; it is also sometimes used of hungry men who attack their food when they get it) = tấn công mãnh liệt 

(nạn nhân thường không có cơ hội chống cự vì người tấn công quá mạnh, nó đôi khi còn được sử dụng với 

nghĩa người bị đói ăn ngấu nghiến đồ ăn khi họ tìm được) 

E.g: The mob fell on the killers and clubbed them to death. (Đám đông tấn công mạnh vào những tên cướp, họ 

dùng dùi cui đánh chúng cho tới chết) 

The starving men fell on the food, (devoured it) (Những người đói nhai ngấu nghiến đồ ăn) 

fall out (intr) = quarrel = tranh cãi 

E.g: When thieves fall out, honest men get their own. (Khi những tên trộm tranh cãi, những người lương thiện 

đã lấy lại được những gì thuộc về họ). 

fall through (intr) = fail to materialize (of plans) = không thực thi được (kế hoạch) 

E.g: My plans to go to Greece fell through because the journey turned out to be much more expensive than I had 

expected. (Kế hoạch tới Hi Lạp thất bại vì chuyến đi hoá ra đắt hơn tôi mong đợi). 

 

Feed 

feed back (tr) = to respond = phản hồi 

E.g:  I haven’t fed back information to them. (Tôi vẫn chưa trả lời thông tin cho họ). 

be fed up (intr), be fed up with (tr) = be completely bored (slang) = ch án ng án (tiếng lóng) 

E.g: I'm fed up with this wet weather. I'm fed up with waiting; I'm going home. (Tôi chán thời tiết ẩm ướt này, 

chán chờ đợi, tôi đang về nhà) 

 

Feel 
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feel for (tr) = to sympathize with sb = cảm thông với ai đó 

E.g: I felt her sorrow when she had to say goodbye to her boy friend. (Tôi cảm thông với nỗi đau của cô ấy khi 

phải nói lời chia tay với bạn trai) 

feel up to (tr) = feel strong enough (to do something) = thấy có đủ sức để làm gì 

E.g: I don't feel up to tidying the kitchen now. (Tôi thấy không đủ sức để dọn dẹp phòng bếp) 

 

Fill in/up forms etc. = complete them = hoàn thành, điền vào (mẫu, đơn, chỗ trống…) 

E.g: I had to fill in three forms to get my new passport, (fill three forms in/fill them in) (mình phải điền vào ba 

lá đơn để lấy hộ chiếu mới). 

  

Find 

find out (tr) = discover as a result of conscious effort = phát hiện ra hay nhận biết thêm được cái gì 

E.g: In the end I found out what was wrong with my lap-top. (found it out) (Cuối cùng thì tôi cũng phát hiện ra 

chuyện gì đã xảy ra với cái máy sách tay của mình) 

find someone out = find that he has been doing something wrong (this discovery is usually a surprise because 

the person has been trusted) = phát hiện ra ai làm gì sai (phát hiện này thường là một sự bất ngờ vì người đó 

được tin cậy) 

E.g: After robbing the till for months the cashier was found out. (Sau khi ăn trộm ngăn kéo tiền người thu ngân 

cuối cùng bị phát hiện). 

 

Fix up (tr) = arrange = sắp xếp   

E.g: The club has already fixed up several matches for next season, (fixed several matches up/fixed them up) 

(Câu lạc bộ vừa mới sắp xếp vài trận đấu cho mùa giải tới). 

 

 

Get 

get about (intr) = circulate; move or travel in a general sense = lưu hành, luân chuyển, tuần hoàn, lan truyền, di 

chuyển theo cách bình thường 

E.g: The news got about that he had won the first prize in the state lottery and everybody began asking him for 

money. (Tin tức lan truyền rằng anh ta trúng giải nhất sổ số kiến thiết và mọi người đều đòi tiền anh ta). 

He is a semi-invalid now and can't get about as well as he used to. (Bây giờ anh ta bị tàn phế nửa người nên 

không thể di chuyển bình thường như trước). 

get away (intr) = escape, be free to leave = trốn thoát, ra khỏi  

E.g: Don't ask him how he is because if he starts talking about his health you'll never get away from him. (Đừng 

hỏi anh ta như thế nào bởi vì nếu anh ta bắt đầu nói về sức khoẻ của mình rồi thì cậu sẽ kh ông bao giờ thoát 

khỏi anh ta được đâu.)  

I had a lot to do in the office and didn't get away till eight. (Mình có rất nhiều việc phải làm nên không thể ra 

khỏi cho tới tám giờ.)  

get away with (tr) = perform some illegal or wrong act without being punished, usually without even being 

caught = thoát được, trốn thoát (khỏi bị phạt bị truy tố) 

E.g: He began forging cheques and at first he got away with it but in the end he was caught and sent to prison. 

(Anh ta bắt đầu làm tiền giả, đầu tiên anh ta thoát tội được nhưng cuối cùng anh ta cũng bị bắt và bị tống tù.)  

get back (tr) = recover possession of = trả lại, lấy lại 

E.g: If you lend him a book he 11 lend it to someone else and you 'II never get it back, (get back your book/get 

your book back) (Nếu cậu cho cậu ta mượn sách cậu ta sẽ cho người khác mượn và cậu sẽ không bao giờ lấy 

lại được)  

get back (intr) = reach home again = trở về nhà 

E.g: We spent the whole day in the hills and didn't get back till dark. (Chúng tôi giành cả ngày ở trên đồi và 

không trở về cho tới khi trời tối) 

get off (intr) = be acquitted or receive no punishment (compare with get away with, which implies that the 

offender is not even caught) = được tha bổng, không bị phạt (so sánh với “get away with” là thậm chí không bị 

bắt lại) 
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E.g: He was caught for theft but got off because there wasn’t sufficient evidence against him. (was 

acquitted)(Anh ta bị bắt vì tội ăn trộm nhưng được tha bổng vì không có bằng chứng nào buộc tội anh ta cả) 

        The boy had to appear before a magistrate but he got off as it was his first offence,  (received no 

punishment) (Anh ta phải ra hầu toà nhưng được hưởng trắng án vì mới vi phạm lần đầu) 

get on (intr), get on with (tr) 

(a)   = make progress, be successful = tiến bộ 

E.g: How is he getting on at school? (Việc học ở trường của cậu bé ở trường tiến triển đến đâu rồi) 

He is getting on very well with his English. (Cậu bé rất tiến bộ trong môn tiếng Anh) 

(b)   = live, work etc., amicably with someone = có mối quan hệ vớ ai đó 

E.g: He is a pleasant friendly man who gets on well with nearly everybody. (Anh ta là một người cởi mở thân 

thiện, có mối quan hệ tốt với mọi người) 

        How are you and Mr Pitt getting on? (Quan hệ của cậu với ông Pitt thế nào rồi?) 

get out (intr) = escape from, leave (an enclosed space) = trốn thoát, rời khỏi 

E.g: Don't worry about the snake. It's in a box. It can't get out. (Đừng lo về con rắn đó, nó ở trong hộp không 

thể thoát ra ngoài được) 

Note that the imperative 'Get out', except when it means 'descend' (from a vehicle), is very rude. (Chú ý rằng 

“get out” trừ nghĩa là đi xuống (xe cộ) thì đều rất thô lỗ, khiếm nhã) 

get out of (tr) = free oneself from an obligation or habit = từ bỏ một nhiệm vụ hay thói quen nào đó) 

E.g:  I said that I'd help him. Now I don't want to but I can't get out of it. (free myself from my promise)(T ôi đã 

nói rằng tôi sẽ giúp anh ta, giờ tôi không muốn làm nữa nhưng tôi không thể từ bỏ nó) 

        He says that he smokes too much but he can't get out of the habit. (Anh ta nói rằng anh ta hút thuốc quá 

nhiều nhưng lại không thể từ bỏ thói quen đó) 

get over (tr) = recover from (illness, distress or mental weakness) = qua khỏi, hồi phục (ốm đau, bệnh tật...) 

E.g: He has just got over a bad heart attack. (Ông ấy vừa mới qua khỏi một cơn đau tim) 

get round a person = coax him into letting you do what you want = nịnh, tán tỉnh 

E.g: Girls can usually get round their fathers. (Con gái thường nịnh cha của họ) 

get round (a difficulty)  = find some solution to it/evade it = giải quyết (khó khăn), lẩn tránh (quy luật) 

E.g: How can you get round these problems? (Làm cách nào mà cậu có thể giải quyết những rắc rối này?) 

        He was well known for his skill at getting round the law. (Ông ta nổi tiếng bởi khả năng lẩn tránh pháp 

luật) 

get through (tr or intr) = finish a piece of work, finish successfully = thành công trong việc hoàn thành cái gì 

đó 

E.g: He got through his exam all right, (passed it) (Anh ấy thành công trong kì thi rồi) (vượt qua kì thi) 

get through (intr) = get into telephone communication = liên lạc bằng điện thoại 

E.g: I am trying to call London but I can't get through; I think all the lines are engaged. (Tôi đang thử gọi điện 

tới luân dôn nhưng tôi không thể kết nối được, tôi nghĩ đường chuyền đang bận) 

get up (tr) = organize, arrange (usually an amateur entertainment or a charitable enterprise) = tổ chức, sắp xếp 

(thường là một buổi biểu diễn không chuyên hay một hoạt động từ thiện nào đó)  

E.g: They got up a concert in aid of cancer research. (They got it up.) (Họ đã tổ chức buổi hoà nhạc hỗ trợ 

nghiên cứu bệnh ung thư) 

get up (intr) = rise from bed, rise to one's feet, mount = thức dậy 

E.g: I get up at seven o' clock every morning. (Tôi thường thức dậy vào 7h mỗi sáng) 

 

Give 

give something away = give it to someone (who need not be mentioned) = cho đi (Người nhận thường không 

cần  được đề cập) 

E.g: I’ll give this old coat away, (give away this old coat away/give it away) (Tớ sẽ cho cái áo khoác cũ này) 

give someone away (object before away) = betray him = tiết lộ (tân ngữ đứng trước “away”) 

E.g: He said that he was not an American but his accent gave him away. (Told us that he was an American) 

(Anh ta nói rằng anh ta không phải người Mĩ nhưng giọng anh ta đã làm lộ ra) 

give back (tr) = restore (a thing) to its owner = trả lại 

E.g: I must call at the library to give back this book, (to give this book back/to give it back) (Tôi phải ghé qua 
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thư viện để trả lại quyển sách này) 

give in (intr) = yield, cease to resist = nhường chỗ, đầu hàng 

E.g: At first he wouldn’t let her drive the car but she was so persuasive that eventually he gave in. (Ban đầu anh 

ấy không để cô ấy lái xe nhưng cô ấy có sức thuyết phục quá nên anh ta phải nhường chỗ) 

give out (tr) 

(a)   = announce verbally = công bố 

E.g: They gave out the names of the winners, (gave the names out/gave them out) (Người ta đã công bố tên của 

người thắng cuộc) 

(b)   = distribute, issue = phân phối, phát hành, phát cho từng người 

E.g: The teacher gave out the books, (gave one/some to each pupil) (Giáo viên phát những cuốn sách (ph át cho 

từng học sinh) 

give out (intr) = become exhausted (of supplies etc.) = kiệt sức, cạn kiệt 

E.g: The champagne gave out before the end of the reception. (Rượu sâm banh đã cạn kiệt trước khi buổi tiệc 

chiêu đãi kết thúc) 

        His patience gave out and he slapped the child hard. (Sự kiên nhẫn của ông ấy đã hết và ông ấy đã phát 

thật mạnh vào đứa con) 

give up (tr or intr) = abandon an attempt, cease trying to do something = từ bỏ, bỏ cuộc 

E.g: I tried to climb the wall but after I had failed three times I gave up. (gave up the attempt/ gave the attempt 

up/gave it up) (Tôi đã cố gắng trèo lên tường nhưng sau khi thất bại ba lần tôi đã từ bỏ) 

give up (tr) = abandon or discontinue a habit, sport, study, occupation = từ bỏ (thói quen, thể thao, việc học tập, 

nghề nghiệp) 

E.g: Have you given up drinking whisky before breakfast? (Cậu đã bỏ thói quen uống whisky trước bữa sáng 

chưa?) 

give oneself up (object before up) = surrender = buông xuôi (tân ngữ đi trước “up”) 

E.g: He gave himself up to despair. (Anh ấy tự buông xuôi cho sự tuyệt vọng) 

 

Go 

go ahead (intr) = proceed, continue, lead the way = tiến lên, đi lên phía trước, tiếp tục làm gì, dẫn đường 

E.g: While she was away he went ahead with the work and got a lot done. (Khi cô ấy đi vắng anh tiếp tục công 

việc và làm rất nhiều thứ) 

        You go ahead and I'll follow; I'm not quite ready. (Dẫn đường đi tôi sẽ theo sau, tôi chưa sẵn sàng lắm)  

go away (intr) = leave, leave me, leave this place = rời đi 

E.g: Are you going away for your holiday? ~ No, I'm staying at home. (Cậu đang đi nghỉ à? ~ Không, tớ đang ở 

nhà) 

        Please go away; I can't work unless I am alone. (Xin hãy ra ngoài, tôi không thể làm việc được trừ khi ở 

một mình) 

go back (intr) = return, retire, retreat = quay trở lại, rút về, lui về 

E.g: I'm never going back to that hotel. It is the worst I’ve stayed at. (Tôi sẽ không bao giờ trở lại khách sạn đó 

nữa. Nó là cái tồi tệ nhất tôi từng ở) 

go back on (tr) = withdraw or break (a promise) = thất hứa 

E.g: He went back on his promise to tell nobody about this. (He told people about it, contrary to his promise.) 

(Anh ta đã không giữ lời hứa là sẽ không nói cho ai biết điều này) 

go down (intr) 

(a)   = be received with approval (usually of an idea) = được tàn thành, chấp thuận 

E.g: I suggested that she should look for a job but this suggestion did not go down at all well. (Tôi đã đề nghị cô 

ấy tìm một công việc nhưng đề nghị ấy không được tán thành cho lắm) 

(b)   = become less, be reduced (of wind, sea, weight, prices etc.) = giảm xuống (dùng cho gió, biển, cân nặng, 

giá cả…) 

E.g: During her illness her weight went down from 50 kilos to 40. (Trong suốt trận ốm, cô ấy sút từ 50 xuống 

còn 40 cân) 

       The wind went down and the sea became quite calm. (Gió đã giảm nhẹ và biển trở nên khá yên tĩnh) 

go for (tr) = attack = tấn công 
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E.g: The cat went for the dog and chased him out of the hall. (Con mèo tấn công con chó và đuổi nó ra khỏi 

nhà) 

go in for (tr) = be especially interested in, practise; enter for (a competition) = đam mê, ưa chuộng, tham dự 

(cuộc thi) 

E.g: This restaurant goes in for vegetarian dishes, (specializes in them) (Nhà hành này được ưa chuộng với 

những món chay) 

        She plays a lot of golf and goes in for all the competitions. (Cô ấy chơi golf rất nhiều và tham dự rất nhiều 

cuộc thi) 

go into (tr) = investigate thoroughly = điều tra, khám phá kĩ lưỡng 

E.g: 'We shall have to go into this very carefully,' said the detective. (“Chúng ta phải điều tra điều này thật kĩ 

lưỡng” Ông thám tử nói) 

go off (intr) 

(a)   = explode (of ammunition or fireworks), be fired (of guns, usually accidentally) = nổ (đạn dược hay pháo 

hoa), nổ, cướp cò (súng, thường là bất ngờ) 

E.g: As he was cleaning his gun it went off and killed him. (Khi anh ta đang lau chùi khẩu súng thì nó bất ngờ 

cướp cò và giết chết anh ta) 

(b)   = be successful (of social occasions) = thành công (sự kiện mang tính tập thể) 

E.g: The party went off very well, (everyone enjoyed it) (Bữa tiệc thành công tốt đẹp) 

(c)   = start a journey, leave = bắt đầu một cuộc hành trình, rời đi 

E.g: He went off in a great hurry. (Anh ta rời đi rất vội vã) 

go on (intr) = continue a journey = tiếp tục chuyến hành trình 

E.g: Go on till you come to the crossroads. (Cứ đi tiếp cho tới khi cậu tới ngã tư) 

go on with (tr), go on + gerund = continue any action = tiếp tục làm gì đó 

E.g: Please go on playing; I like it. (Xin hãy tiếp tục đi, tôi thích nó) 

       Go on with the interview. I will not disturb you. (Hãy tiếp tục cuộc nói chuyện của các bạn đi, tôi sẽ không 

làm phiền đâu) 

go on + infinitive = tiếp tục 

E.g: He began by describing the route and went on to tell us what the trip would probably cost. (He continued 

his speech and told us etc.) (Anh ấy bắt đầu mô tả lộ trình và tiếp tục nói cho chúng tôi về chuyến đi có thể tốn 

bao nhiêu) 

go out (intr) 

(a)   = leave the house = ra khỏi nhà 

E.g: She is always indoors; she rarely goes out. (Cô ấy luôn ở nhà, hiếm khi cô ấy ra ngoài) 

(b)   = join in social life, leave one's house for entertainments etc. = hòa nhập vào cuộc sống, ra ngoài để giải 

trí 

E.g: She is very pretty and goes out a lot. (Cô ấy rất đẹp và tham gia rất nhiều các cuộc vui) 

(c)   = disappear, be discontinued (of fashions) = biến mất, lỗi thời (thời trang) 

E.g: Crinolines went out about the middle of the last century. (Váy phồng bị lỗi mốt vào khoảng giũa thế kỉ 

trước) 

(d)  = be extinguished (of lights, fires etc.) = tắt (ánh sáng, lửa) 

E.g: The light went out and we were left in the dark. (Đèn vụt tắt cà chúng tôi bị bỏ lại trong bóng tối) 

go over (tr) = examine, study or repeat carefully = kiểm tra lại 

E.g: He went over the plans again and discovered two very serious mistakes. (Anh ấy kiểm tra lại kế hoạch và 

phát hiện ra hai lỗi rất nghiêm trọng) 

go round (intr) 

(a)   = suffice (for a number of people) = đáp ứng (cho một lượng người nào đó) 

E.g: Will there be enough wine to go round? (Sẽ có đủ rượu cho mọi người chứ?) 

(b)   = go to his/her/your etc. house = tới nhà ai đó 

E.g: I said that I'd go round and see her during the weekend, (go to her house) (Tôi đã nói  là sẽ tới nhà 

thăm cô ấy trong suốt ngày cuối tuần) 

go through (tr) = examine carefully (usually a number of things; go through is like look through but more 

thorough) = kiểm tra kĩ lưỡng (thường dùng cho số lượng của cái gì đó, go through giống với look through 
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nhưng kĩ hơn) 

E.g: There is a mistake somewhere; we 'II have to go through the accounts and see where it is. (Có một nhầm 

lẫn ở đâu đó, chúng ta phải kiểm tra kĩ tài khoản và xem nó ở đâu) 

The police went through their files to see if they could find any fingerprints to match those that they had found 

on the handle of the weapon. (Cảnh sát kiểm tra lại những tệp tin xem liệu họ có thể tìm thấy những dấu vân tay 

khớp với cái mà họ tìm thấy trên vũ khí không) 

go through (tr) = suffer, endure = chịu đựng, cam chịu 

E.g: No one knows what I went through while I was waiting for the verdict, (how much I suffered) (Không ai 

biết rằng tôi đã phải chịu đựng những gì khi chờ đợi phán quyết) 

go through with (tr) = finish, bring to a conclusion (usually in the face of some opposition or difficulty) = kết 

thúc, đưa đến quyết định (thường đối mặt với sự chống lại hay khó khăn) 

E.g: He went through with his plan although all his friends advised him to abandon it. (Anh ấy đi quyết định kế 

hoạch mặc dù tất cả những người bạn của anh ấy khuyên anh ấy từ bỏ nó) 

go up (intr) 

(a)   = rise (of prices) = tăng lên (giá cả) 

E.g: The price of strawberries went up towards the end of the season. (Giá dâu tây đã tăng lên cho tới cuối 

mùa) 

(b)   = burst into flames (and be destroyed), explode (used of whole buildings, ships etc.) = bốc cháy (và bị phá 

hủy), nổ (dùng cho cả tòa nhà, con thuyền…) 

E.g: When the fire reached the cargo of chemicals the whole ship went up (blew up). (Khi ngọn lửa bốc tới 

hàng hóa chất thì cả con thuyền nổ tung) 

        Someone dropped a cigarette end into a can of petrol and the whole garage went up in flames. (Ai đó đã 

đánh rơi đầu mẩu thuốc lá vào can xăng và cả gara bốc cháy) 

go without (tr) = do without. (But it only applies to things. 'Go without a person' has only a literal meaning; i.e. 

it means 'start or make a journey without him'.) = xoay sở mà không có cái gì đó (Nó chỉ mang nghĩ đó khi dùng 

với vật, khi cùng vời người nó chỉ có nghĩa đen là khởi hành chuyến đi mà không có ai đó thôi) 

 

Grow 

grow out of (tr) = abandon, on becoming older, a childish (and often bad) habit = từ bỏ thói quen xấu khi còn 

nhỏ (khi lớn) 

E.g: He used to tell a lot of lies as a young boy but he grew out of that later on. (Cậu ta thường rất hay nói dối 

khi còn bé nhưng sau đó đã không như vậy) 

grow up (intr) = become adult = trưởng thành 

E.g: “I'm going to be a pop star when I grow up”, said the boy. (“Con sẽ trở thành ngôi sao nhạc pop khi lơn 

lên”, một cậu bé đã nói) 

 

Hand 

hand down (tr) = bequeath or pass on (traditions / information / possessions) = truyền lại(truyền thống, thông 

tin, quyền sở hữu) 

E.g: This legend has been handed down from father to son. (Truyền thuyết này vẫn được truyền lại từ cha cho 

con) 

hand in (tr) = give by hand (to someone who need not be mentioned because the person spoken to knows 

already) = nộp, giao nộp (tân ngữ ở đây không cần được nhắc tới vì người đó đã  được biết đến) 

E.g: I handed in my resignation, (gave it to my employer) (Tôi đã nộp đơn xin từ chức) (cho ông chủ) 

        Someone handed this parcel in yesterday, (handed it in) (Ai đó đã giao bưu kiện này hôm qua) 

hand out (tr) = distribute = phân phát 

E.g: He was standing at the door of the theatre handing out leaflets. (handing leaflets out / handing them out) 

(Cậu ấy đang đứng ở cửa rạp hát phát tờ rơi) 

hand over (tr or intr) = surrender authority or responsibility to another = chuyển giao, giao lạo 

E.g: The outgoing Minister handed over his department to his successor, (handed his department over/handed it 

over) (Bộ trưởng đã giao lại bộ cho người kế nhiệm mình) 

hand round (tr) = give or show to each person present = phân phát, phân phối 
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E.g: The hostess handed round coffee and cakes, (handed them round) (Cô phục vụ đã giao cà phê và bánh) 

 

Hang 

hang about/around (tr or intr) = loiter or wait (near) = thơ thẩn, la cà 

E.g: He hung about/around the entrance all day, hoping for a chance to speak to the director. (Anh ta đã thơ 

thẩn ở cửa vào cả ngày hi vọng có cơ hội nói chuyện với giám đốc) 

hang back (intr) = show unwillingness to act = lưỡng lự, do dự 

E.g: Everyone approved of the scheme but when we asked for volunteers they all hung back. (Mọi người đều 

tán thành kế hoạch nhưng khi động tới tình nguyện thì tất cả lại do dự) 

hang on to (tr) = retain, keep in one's possession (colloquial) = giữ lại 

E.g: I'd hang on to that old coat if I were you. It might be useful. (Tớ sẽ giữ lại cái áo cũ đó nếu là cậu, nó có 

thể sẽ hữu ích) 

 

Hold 

hold off (intr) = keep at a distance, stay away (used of rain) = giữ khoảng cách, nán lại, chậm lại 

E.g: The rain fortunately held off till after the school sports day. (May mắn thay cơn mưa ngừng lại cho tới sau 

ngày hội thao của trường) 

hold on (intr) = wait (especially on the telephone) = đợi (đặc biệt dùng cho điện thoại) 

E.g: Yes, Mr Pitt is in. If you hold on for a moment I'll get him for you. (Vâng, ông Pitt có ở đây, nếu bà đợi 

máy tôi sẽ nối tới ông ấy cho bà) 

hold on/out (intr) = persist in spite of, endure hardship or danger = cố chấp bất kể gian khổ hay nguy hiểm 

E.g: The survivors on the rock signalled that they were short of water but could hold out for another day. 

(Những người sống sót báo lại rằng họ bị thiếu nước nhưng vẫn có thể chịu đựng được mấy ngày nữa) 

hold up (tr) 

(a)   = stop by threats or violence (often in order to rob) = chặn đường bằng lời đe dọa hay vũ khí (thường dùng 

để cướp) 

E.g: The terrorists held up the train and kept the passengers as hostages. (Những tên khủng bố chặn đoàn tầu lại 

và bắt hành khách làm con tin)     

Masked men held up the cashier and robbed the bank, (held him up) (Những người đàn ông đeo mặt nạ đe dọa 

người thu ngân và dã cướp nhà băng) 

(b)   = stop, delay (especially used in the passive) = dừng lại, trì hoãn (đặc biệt dùng trong bị động) 

E.g: The bus was held up because a tree had fallen across the road. (Chiếc xe buýt bị chặn lại bởi một cái cây đổ 

nằm ngang đường)  

 

Join up (intr) = enlist in one of the armed services = nhập ngũ 

E.g: When war was declared he joined up at once. (Khi chiến tranh được phát động anh ấy nhập ngũ ngay lập 

tức)  

 

Jump at (tr) = accept with enthusiasm (an offer or opportunity) = hăng hái chấp nhận (một lời đề nghị hay cơ 

hội) 

E.g: He was offered a place in the Himalayan expedition and jumped at the chance. (Anh ta được đề nghị một vị 

trí trong cuộc viễn trinh Himalaya và hăng hái nhận lời) 

 

Keep 

keep somebody back (object before back) = restrain, hinder, prevent from advancing = hạn chế 

E.g: Frequent illnesses kept him back, (prevented him from making normal progress) (Những trận ốm thường 

xuyên hạn chế cậu bé phát triển) 

keep down (tr) = repress, control = kiềm chế, ngăn chặn, kiểm soát 

E.g: What is the best way to keep down rats? (keep them down) (Cách nào là tốt nhẩt để kiểm soát lũ chuột?) 

        Try to remember to turn off the light when you leave the room. I am trying to keep down expenses, (keep 

expenses down) (Cố gắng nhớ tắt điện khi ra ngoài nhé. Mẹ đang cố gắng hạn chế những chi phí) 

keep off (tr or intr) = refrain from walking on, or from coming too close = hạn chế đi lên hoặc tới gần 
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E.g: 'Keep off the grass', (park notice) (“Không dẫm lên cỏ”) (biển báo ở công viên) 

keep on = continue = tiếp tục 

E.g: I wanted to explain but he kept on talking and didn’t give me a chance to say anything. (Tôi muốn giải 

thích nhưng anh ấy cứ nói liên tục không cho tôi cơ hội nói lời nào cả) 

keep out (tr) = prevent from entering = ngăn không cho vào 

E.g: My shoes are very old and don't keep out the water, (keep the water out/keep it out) (Đôi giầy của tôi đã 

quá cũ và không để cho nước vào) 

keep out (intr) = stay outside = đứng ngoài, không đi vào 

E.g: 'Private. Keep out.' (notice on door) (Riêng tư. Không vào) 

keep up (tr) = maintain (an effort) = duy trì (nỗ lực) 

E.g: He began walking at four miles an hour but he couldn't keep up that speed and soon began to walk more 

slowly, (he couldn 't keep it up) (Anh ấy bắt đầu đi bộ với tốc độ 4 dặm/ giờ nhưng không thể duy trì vận tốc ấy 

và nhanh chóng đi chậm lại) 

        It is difficult to keep up a conversation with someone who only says 'Yes' and 'No'. (Rất khó để có thể tiếp 

tục nói chuyện với người chỉ nói có hoặc không) 

keep up (intr), keep up with (tr) = remain abreast of someone who is advancing; advance at the same pace as = 

bắt kịp, nắm bắt 

E.g: A runner can't keep up with a cyclist. (Một người đang chạy có thể bắt kịp một người đạp xe) 

        The work that the class is doing is too difficult for me. I won't be able to keep up (with them). (Công việc 

mà lớp đang làm quá khó đối với tôi. Tôi sẽ không thể theo kịp họ) 

        It is impossible to keep up with the news unless you read the newspapers. (Cậu không thể nắm bắt thông 

tin trừ khi đọc báo) 

 

Knock 

knock off (tr or intr) = stop work for the day (colloquial) = nghỉ làm (thông dụng) 

E.g: English workmen usually knock off at 5.30 or 6.00 p.m. (Công nhân Anh thường nghỉ làm vào 5 rưỡi hoặc 

6 giờ) 

knock out (tr) = hit someone so hard that he falls unconscious = đánh ai mê man, đánh bại 

E.g: In the finals of the boxing championship he knocked out his opponent, who was carried out of the ring, 

(knocked his opponent out/knocked him out) (Trong trận chung kết giải quyền anh, anh ấy đánh bại đối thủ, 

người đã được đưa ra khỏi võ đài) 

 

Lay 

lay in (tr) = provide oneself with a sufficient quantity (of stores etc.) to last for some time = dự trữ 

E.g: She expected a shortage of dried fruit so she laid in a large supply. (Cô ấy sợ thiếu hoa quả khô nên đã dự 

trữ trong một kho lớn) 

lay out (tr) = plan gardens, building sites etc = bố trí, bày biện 

E.g: Le Notre laid out the gardens at Versailles, (laid the gardens out/laid them out) (Le Notre đã bố trí những 

khu vườn ở Versailles) 

lay up (tr) = store carefully till needed again (used of ships, cars etc.) = để dành, dự trữ cho khi cần 

E.g: Before he went to Brazil for a year, he laid up his car, as he didn't want to sell it. (laid it up) (Trước khi tới 

Brazil trong một năm, anh ấy đã để lại chiếc ô tô vì không muốn bán nó) 

be laid up (of a person) = be confined to bed through illness = nằm liệt giường 

E.g: She was laid up for weeks with a slipped disk. (Cô ấy phải nằm liệt giường trong nhiều tuần vì lệch đĩa 

đệm) 

 

Lead up to (tr) = prepare the way for, introduce (figuratively) = chuẩn bị cách để làm gì, giới thiệu (một cách 

bóng bẩy), mở lời 

E.g: He wanted to borrow my binoculars, but he didn't say so at once. He led up to it by talking about bird 

watching. (Anh ấy muốn mượn cái ống nhòm của tôi nhưng không nói ngay mà vòng vo nói về việc ngắm chim) 

 

Leave 
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leave off (usually intr) = stop (doing something) = dừng lại (làm gì đó) 

E.g: He was playing his trumpet but I told him to leave off because the neighbours were complaining about the 

noise. (Anh ấy đang chơi kèm trompet nhưng tôi đã bảo anh ấy dừng lại vì những người hàng xóm phàn nàn về 

tiếng ồn) 

leave out (tr) = omit = từ bỏ 

E.g: We'll sing our school song leaving out the last ten verses. (Chúng ta sẽ hát bài hát của trường bỏ đoạn cuối 

đi) 

 

Let 

let down (tr) = lower = làm rơi, thả xuống, hạ xuống 

E.g: When she lets her hair down it reaches her waist, (lets down her hair/lets it down) (Khi cô ấy thả tóc xuống, 

nó dài tới thắt lưng) 

        You can let a coat down (lengthen it) by using the hem. (Cậu có thể nới cái áo này xuống (làm nó dài ra) 

bằng cái đường viền) 

let someone down (object before down) = disappoint him by failing to act as well as expected, or failing to fulfil 

an agreement = làm ai đó thất vọng 

E.g: I promised him that you would do the work. Why did you let me down by doing so little? (Tôi đã hứa với 

anh ấy rằng bạn sẽ làm công việc đó. Tại sao lại làm tôi thất vọng mà làm việc ít như vậy) 

He said he'd come to help me; but he let me down. He never turned up. (Anh ta nói sẽ đén giúp tôi nhưng lại 

làm tôi thất vọng. Anh ta chưa bao giờ đến cả) 

let in (tr) = allow to enter, admit = đồng ý cho vào, chấp nhận 

E.g: If you mention my name to the door-keeper he will let you in. (Nếu cậu nói ra tên tôi, họ sẽ cho cậu vào) 

let someone off (object before off) = refrain from punishing = cố tránh hình phạt, phạt nhẹ 

E.g: I thought that the magistrate was going to fine me but he let me off. (Compare with get off.) (Tôi đã nghĩ 

rằng quan toà sẽ phạt vi cảnh tôi nhưng ông ta lại phạt nhẹ tôi) 

let out (tr) 

(a)   = make wider (of clothes) = nới rộng ra (quần áo) 

E.g: That boy is getting fatter. You'll have to let out his clothes, (let his clothes out/let them out) (Cậu bé đó 

đang béo lên, cậu sẽ phải nới rộng quần áo của nó đó) 

(b)   = allow to leave, release = phóng thích, thả ra 

E.g: He opened the door and let out the dog. (let the dog out/let it out) (Anh ấy mở cửa và cho con chó ra ngoài) 

 

Live 

live down (a bad reputation) = live in such a manner that people will forget it = làm quên đi, làm xoá đi (danh 

tiếng, tiếng tăm) 

E.g: He has never quite been able to live down a reputation for drinking too much which he got when he was a 

young man. (live it down) (Anh ta không thể làm mất đi cái tiếng uống quá nhiều rượu khi còn trẻ) 

live in (intr) = live in one's place of work (chiefly used of domestic servants) = sống tại nơi làm việc 

E.g: ADVERTISEMENT: Cook wanted. £140 a week. Live in. (Quảng cáo: tuyển đầu bếp, 140 pound một 

tuần, ở ơi làm việc) 

live on (tr) = use as staple food = sống bằng thức ăn 

E.g: It is said that for a certain period of his life, Byron lived on vinegar and potatoes in order to keep thin. 

(Người ta nói rằng có thời gian, Byron sống bằng giấm và khoai tây để giữ cho người mỏng manh) 

 

Lock 

lock up a house (tr or intr; usually intr) = lock all doors = khoá cửa 

E.g: People usually lock up before they go to bed at night. (Mọi người thường khoá hết cửa khi đi ngủ vào buổi 

tối) 

lock up a person or thing = put in a locked place, i.e. box, safe, prison = nhốt, để ai hoặc cái gì trong nơi đã  

được khoá  lại (trong hộp, an toàn, trong tù) 

E.g: She locked up the papers in her desk, (locked the papers up/locked them up) (Cô ấy cất giấy tờ trong ngăn 

khoá ở bàn làm việc của mình) 
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Look 

look after (tr) = take care of = trông nom, chăm sóc 

E.g: Will you look after my parrot when I am away? (Cô sẽ trông nom con vẹt của tôi khi tôi đi vắng chứ?) 

look ahead (intr) = consider the future so as to make provision for it = dự đoán tương lai 

E.g: It's time you looked ahead and made plans for your retirement. (Đã tới lúc ông nghĩ tới tương lai và tạo kế 

hoạch cho khi về hưu rồi đó) 

look at (tr) = regard = xem xét, cân nhắc 

E.g: He looked at the clock and said, 'It is midnight.' (Anh ấy xem đồng hồ và nói “Nửa đêm rồi”) 

look back (intr), look back on (tr) = consider the past = suy ngẫm lại quá khứ 

E.g: Looking back, I can’t imagine that I did such many silly things before. (Nhìn lại quá khứ, tôi không thể 

tưởng tượng là tôi có thể làm những việc ngu ngốc như trước đây) 

look back/round (intr) = look behind (literally) = nhìn về đằng sau (nghĩa đen) 

E.g: Don't look round now but the woman behind us is wearing the most extraordinary clothes. (Không được 

nhìn lại đằng sau bây giờ nhưng người phụ nữ đằng sau chúng ta đang mặc bộ  quần áo lạ thường nhất) 

look for (tr) = search for, seek = tìm kiếm 

E.g: I have lost my watch. Will you help me to look for it? (Tớ bị mất cái đồng hồ. Cậu sẽ giúp tớ tìm nó chứ?) 

look forward to (tr) = expect with pleasure (often used with gerund) = mong đợi, trông chờ 

E.g: I am looking forward to her arrival/to seeing her. (Tôi đang rất mong đợi cô ấy tới để được gặp) 

look in (intr) = pay a short (often unannounced) visit (= call in) = ghé thăm 

E.g: I’ll look in this evening to see how she is. (Tối nay tớ sẽ ghé thăm xem cô ấy thế nào)  

look into (tr) = investigate = điều tra 

E.g: There is a mystery about his death and the police are looking into it. (Có một bí mật về cái chết của anh ta 

và cảnh sát đang điều tra) 

look on ... as (tr) = consider = coi như là  

E.g: Most people look on a television set as an essential piece of furniture. (Hầu hết mọi người đều coi ti vi là 

một món đồ đạc cần thiết) 

        These children seem to look on their teachers as their enemies. (Những đứa trẻ này dường như  coi giáo 

viên của chúng như kẻ thù) 

look on (intr) = be a spectator only, not a participator = nhìn thờ ơ 

E.g: Two men were fighting. The rest were looking on. (Hai người đàn ông đang đánh nhau. Những người còn 

lại chỉ đứng ngoài nhìn) 

look on (tr), look out on (tr) (used of windows and houses) = be facing = nhìn về phía (sử dụng cho cửa sổ và 

nhà) 

E.g: His house looks (out) on to the sea. (from his house you can see the sea.) (Ngôi nhà của anh ấy hướng quay 

ra biển) 

look out (intr) = be watchful, beware (to someone just about to cross the road)  = đề phòng, cảnh giác (ai đó 

qua đường) 

E.g: “Look out! There's a lorry coming!” (“Coi chừng! Có xe tải đang tới kìa”) 

look out for (tr) = keep one's eyes open so as to see something (usually fairly conspicuous) if it presents itself = 

canh chừng, để mắt tới 

E.g: I am going to the party too, so look out for me. (Tôi cũng sẽ tới bữa tiệc, vì thế hãy coi chừng tôi đó) 

look over (tr) = inspect critically, read again, revise quickly (look over is similar to go over but less thorough) = 

kiểm tra lại (tương tự như go over nhưng không kĩ lưỡng bằng) 

E.g: Look over what you 've written before handing it to the examiner. (Hãy kiểm tra lại những gì bạn vừa viết 

trước khinộp bài thi) 

        I'm going to look over a house that I'm thinking of buying. (Tôi sẽ kiểm tra lại ngôi nhà mà tôi định mua) 

look through (tr) = examine a number of things, often in order to select some of them; turn over the pages of a 

book or newspaper, looking for information = kiểm tra (thường để chọn một trong số chúng), lật giở từng trang 

sách hoặc báo để tìm thông tin 

E.g: Look through your old clothes and see if you have anything to give away. (Kiểm tra chỗ quần áo cũ của 

con xem co cái nào có thể cho đi không) 
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        I'd like you to look through these photographs and try to pick out the man you saw. (Tôi muốn anh kiểm tra 

lại những bức ảnh này và cố gắng chỉ ra người đàn ông mà anh đã nhìn thấy) 

look through someone (tr) = look at him without appearing to see him, as a deliberate act of rudeness = nhìn 

trộm (như hành động thô bỉ) 

E.g: She has to be polite to me in the office but when we meet outside she always looks through  me. (Cô ấy 

phải lịch sự với tôi trong cơ quan nhưng khi ra ngoài cô ta luôn nhìn trộm tôi) 

look up an address/a name/word/train time/telephone number etc.(tr) = look for it in the appropriate book or 

paper, i.e. address book/ dictionary/time table/directory etc. = tra cứu 

E.g: If you don't know the meaning of the word look it up. (look up thenword/look the word up) (Nếu không 

biết nghĩa của từ thì tra đi) 

        I must look up the time of your train, (look for it in the timetable) (Anh phải tra lịch trình của chuyến tàu) 

(tìm nó trong thời gian biểu) 

look somebody up can mean 'visit'. The person visited usually lives at some distance and is not seen very often, 

look up is therefore different from look in, which implies that the person visited lives quite close = look sb up có 

thể mang nghĩa tới thăm. Người tới thăm thường sống ở xa và không gặp nhau thường xuyên, nó vì thế khác với 

look in – nói tới người thăm ở khá gần. 

E.g: Any time you come to London do look me up. (come and see me) (Lúc nào tới Luân đôn thì tới thăm mình 

nhé) 

        I haven't seen Tom for ages. I must find out where he lives and look him up. (look Tom up/look up Tom) 

(Tôi không gặp tom đã lâu. Tôi phải tìm xem anh ấy sống ở đâu và tới thăm mới được) 

look up (intr) = improve (the subject is usually things/business/world affairs/the weather, i.e. nothing very 

definite) = cải thiện (chủ ngữ thường là vật/ việc kinh doanh/ các sự kiện thế giới/ thời tiết…) 

E.g: Business has been very bad lately but things are beginning to look up now. (Thời tiết gần  đây rất tồi tệ 

nhưng giờ mọi thứ đang bắt đầu cải thiện rồi) 

look someone up and down = look at him contemptuously, letting your eyes wander from his head to his feet 

and back again = nhìn từ đầu tới chân 

E.g: The policeman looked the drunk man up and down very deliberately before replying to his question.(Viên 

cảnh sát nhìn ông say rượu từ đầu tới chân rất kĩ lưỡng trước khi trả lời câu hỏi của anh ta) 

look up to (tr) = respect = kính trọng 

E.g: Schoolboys usually look up to great athletes. (Những nam sinh luôn kính trọng những vận động viên có 

tầm cỡ) 

look down on (tr) = despise = coi khinh, xem thường 

E.g: Small boys often look down on little girls and refuse to play with them. (Những bé trai thường coi khinh 

các bé gái và từ chối chơi với chúng) 

She thinks her neighbours look down on her a bit because she's never been abroad. (Cô ấy nghĩ rằng những 

người hàng xóm coi thường mình vì cô ấy chưa bao giờ ra nước ngoài) 

 

Make 

make for (tr) = travel towards = đi tới 

E.g: The escaped prisoner was making for the coast. (Tên tù trốn trại đang tới vùng duyên hải) 

make off (intr) = run away (used of thieves etc.) = trốn chạy (thường dùng cho kẻ trộm…) 

E.g: The boys made off when they saw the policemen. (Cậu bé đã chạy đi khi nhìn thấy cảnh sát) 

make out (tr) 

(a)   = discover the meaning of, understand, see, hear etc. clearly = khám phá ra nghĩa, hiểu, nhìn thấy, nghe 

thấy cái gì đó rõ ràng 

E.g: I can't make out the address, he has written it so badly, (make the address out/make it out) (Tôi không thể 

hiểu rõ địa chỉ, anh ta viết quá xấu) 

        Can you hear what the man is saying? I can't make it out at all. (Cậu có nghe người đàn ông đó đang nói gì 

không? Tớ không hiểu gì cả) 

I can't make out why he isn 't here yet. (Tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh ta lại không có ở đây) 

(b)   = state (probably falsely or with exaggeration) = diễn tả, phát biểu (có thể sai lệch hoặc thổi phồng lên) 

E.g: He made out that he was a student looking for a job. We later learnt that this wasn 't true at all. (Anh ta đã 
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nói rằng anh ta là sinh viên đang tìm viẹc làm. Sau đó chúng tìm hiểu ra rằng đó không phải là sự thật) 

        The English climate isn't so bad as some people like to make out. (Khí hậu ở Anh không tối như người ta 

diến tả) 

(c)   = write a cheque = viết ngân phiếu, séc 

E.g: CUSTOMER: Who shall I make it out to? SHOPKEEPER: Make it out to Jones and Company. (Khách 

hàng: Tôi sẽ viết ngân phiếu cho ai? Chủ hiệu: hãy viết cho nhà Jone và công ti) 

make up one's mind = come to a decision = đi dến quyết định 

E.g: In the end he made up his mind to go by train. (Cuối cùng anh ấy quyết định đi bằng tàu hoả) 

make up (a quarrel)/make it up = end it = kết thúc (cuộc tranh cãi) 

E.g: Isn't it time you and Ann made up your quarrel, (made it up) (Giờ không phải là lúc chấm dứt tranh cãi 

giữa cậu và Ann sao?) 

make up a story/excuse/explanation = invent it = bịa (truyện, sự bào chữa, giải thích) 

E.g: I don't believe your story at all. I think you are just making it up. (Tôi không tin câu chuyện của cậu đâu. 

Tôi nghĩ cậu chỉ bịa nó thôi) 

make up (tr or intr) = use cosmetics = trang điểm 

E.g: Most women make up/make up their faces, (make their facesvup/make them up) (Hầu hết phụ nữ đều trang 

điểm) 

        Actors have to be made up before they appear on stage. (Diễn viên phải trang điểm trước khi xuất hiện trên 

sân khấu) 

make up (tr) = put together, compound, compose = gom lại, hoà lẫn, cấu thành 

E.g: Take this prescription to the chemist's. They will make it up for you there, (make up the presciption/make 

the prescription up) (Hãy mang toa thuốc tới nha sĩ. Họ sẽ bốc thuốc cho anh ở đó) 

        The audience was made up of very young children. (Khán giả được tạo thành bởi những đứa trẻ rất nhỏ) 

make up for (tr) = compensate for (the object is very often it) = đền bù (tân ngữ thường là it) 

E.g: You’ll have to work very hard today to make up for the time you wasted yesterday/to make up for being 

late yesterday. (Hôm nay cậu sẽ phải làm việc rất vất vả để bù lại cho thời gian cậu đã bỏ phí hôm qua/ bù lại 

thời gian hôm qua cậu tới muộn) 

        We aren 't allowed to drink when we are in training but we intend to make up for it after the race is over, 

(to drink more than usual then) (Chúng tôi không đồng ý cho uống khi chúng tôi đang huấn luyện nhưng chúng 

tôi định bù lại khi đường đua kết thúc) 

 

Miss out (tr) = leave out ('leave out' is more usual) = từ bỏ (bằng leave out nhưng leave out thông dụng hơn) 

 

Mix 

mix up (tr) = confuse = nhầm lẵn 

E.g: He mixed up the addresses so that no one got the right letters. (mixed them up) (Anh ấy nhầm địa chỉ vì thế 

không ai nhận được đúng những lá thư) 

be/get mixed up with = be involved (usually with some rather disreputable person or business) = bị dính líu, 

liên quan tới (thường với người hoặc việc kinh doanh có tai tiếng) 

E.g: I don't want to get mixed up with any illegal organization. (Tôi không muốn bị dính líu tới bất cứ tổ chức 

tội phạm nào) 

 

Move 

move in (intr) = move self and possessions into new house, flat, rooms etc = chuyển tới sống ở một ngôi nhà, 

căn hộ, căn phòng mới…nào đó 

move out (intr) = leave house/flat etc., with one's possessions, vacate accommodation = rời đi, chuyển đi (nhà, 

căn hộ) 

E.g: I have found a new flat. The present tenant is moving out this weekend and I am moving in on Wednesday. 

(Tôi mới tìm được một căn hộ mới. Người thuê trước sẽ chuyển đi vào cuối tuần này con tôi sẽ dọn tới vào thứ 

tư) 

move on or up (intr) = advance, go higher = tiến bộ, đi lên 

E.g: Normally in schools pupils move up every year. (Thông thường ở trường, học sinh tiến bộ hàng năm) 
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Order somebody about (object before about) = give him a lot of orders (often regardless of his convenience or 

feelings) = sai bảo ai (bất kể cảm nhận của họ) 

E.g: He is a retired admiral and still has the habit of ordering people about. (Ông ấy tuy đã nghỉ hưu không làm 

đô đốc nữa nhưng vẫn còn thói quen sai bảo người khác) 

 

Pay 

pay back (tr), pay someone back (tr or intr) = repay = trả lại 

E.g: I must pay back the money that I borrowed, (pay the money back/pay it back) (Tôi phải trả lại số tiền mà 

tôi đã vay) 

       I must pay Mr Pitt back the money he lent me. (pay him back the money/pay it back to him) (Tôi phải trả 

ông Pitt số tiền mà ông ấy cho tôi mượn) 

pay someone back/out = revenge oneself = trả thù, trả đũa 

E.g: I'll pay you back for this, (for the harm you have done me.) (Tao sẽ trả lại mày những gì mày đã làm) 

pay up (intr) = pay money owed in full (there is often a feeling that the payer is reluctant) = trả đủ nợ (thường 

người trả có cảm giác miễn cưỡng) 

E.g: Unless you pay up I shall tell my solicitor to write to you. (Nếu ông không trả đủ số nợ tôi sẽ nói luật sư 

của tôi viết thư cho ông) 

 

Pick 

pick out (tr) = choose, select, distinguish from a group = chon lựa, phân biệt từ một nhóm nào đó 

E.g: Here are six rings. Pick out the one you like best, (pick it out) (Ở đây có 6 cái nhẫn, hãy chọn ra cái bạn 

thích nhất) 

        In an identity parade the witness has to try to pick out the criminal from a group of about eight men. (pick 

the criminal out/pick him out) (Trong một lần rà soát đặc điểm nhận dạng, nhân chứng phải cố gắng tìm ra tên 

tội phạm từ một nhóm gồm tám người đàn ông) 

        I know that you are in this photograph but I can't pick you out. (Tôi biết cậu ở trong bức ảnh này nhưng 

không thể chỉ ra bạn) 

pick up (tr) 

(a)   = raise or lift a person or thing, usually from the ground or from a table or chair = nhặt lên, nâng lên 

E.g: He picked up the child and carried him into the house, (picked the child up) (Anh ấy bế đứa  trẻ lên và 

mang nó vào nhà) 

        She scatters toys all over the floor and I have to pick them up. (Con bé vứt đồ lung tung ra sàn nhà làm tôi 

phải nhặt chúng lên) 

(b)   = call for, take with one (in a vehicle) = đón (bằng một phương tiện nào đó) 

E.g: I won't have time to come to your house but I could pick you up at the end of your road. (Anh không có 

thời gian để tới nhà em nhưng có thể đón em ở cuối đường). 

(c)   = receive (by chance) wireless signals = nhận đươc tín hiệu (tình cờ) 

E.g: Their SOS was picked up by another ship, which informed the lifeboat headquarters. (Tín hiệu cầu cứu 

được tiếp nhận bởi một con tàu khác, cái mà đã báo cho sở chỉ huy thuyền cứu hộ) 

(d)   = acquire cheaply, learn without effort = đạt được, tiếp thu, học hỏi 

E.g: Sometimes you pick up wonderful bargains in these markets.  (Thỉnh thoảng bạn có được món hời rất tuyệt 

trong những siêu thị này. . 

       Children usually pick up foreign languages very quickly. (Những đứa trẻ thì tiếp ngoại ngữ rất nhanh) 

 

Point out (tr) = indicate, show = chỉ ra 

E.g: As we drove through the city, the guide pointed out the most important buildings, (pointed the buildings 

out/pointed them out) (Khi chúng ta lái xe qua thành phố, hướng dẫn viên sẽ chỉ ra những toà nhà quan trọng 

nhất) 

 

Pull 

pull down (tr) = demolish (used of buildings) = phá huỷ, xoá bỏ (dùng cho các toà nhà) 
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E.g: Everywhere elegant old buildings are being pulled down and mediocre modern erections are being put up. 

(pull down houses/pullthem down) (Ở mọi nơi những toà nhà cổ trang nhã đang bị phá sập và những toà nhà 

hiện đại tầm thường đang dần mọc lên) 

pull off (tr) = succeed (the object is normally it) = thành công (tân ngữ thường là it) 

E.g: Much to our surprise he putted off the deal, (sold the goods/got the contract) (pulled it off) (Thật ngạc 

nhiên cho chúng tôi khi anh ấy giao dịch thành công) 

pull through (tr or intr) = recover from illness/cause someone to recover = hồi phục / làm cho ai hồi phục 

E.g: We thought she was going to die but her own will-power pulled her through, (tr) (Chúng tôi nghĩ là cô ấy 

sẽ chết nhưng chính nghị lực của cô ấy đã làm cho cô ấy hồi phục) 

        He is very ill but he’ll pull through if we look after him carefully.(intr) (Anh ta ốm rất nặng nhưng sẽ hồi 

phục nếu chúng ta chăm sóc anh ta cẩn thận) 

pull up (intr) = stop (of vehicles) = dừng (phương tiện đi lại) 

E.g: A lay-by is a space at the side of a main road, where drivers can pull up if they want a rest. (Góc đỗ xe là 

một chỗ trống trên đường chính, nơi mà các lái xe có thể dừng lại nếu họ muốn nghỉ) 

 

Put 

put aside/by (tr) = save for future use (usually money), put aside often implies that the money is being saved 

for a certain purpose = tiết kiệm, để dành (thường dùng với tiền), put aside thường có ý nói tiền được tiết kiệm 

cho một mục đích chắc chắn 

E.g: He puts aside £50 a month to pay for his summer holiday, (puts it aside) (Anh ta tiết kiệm 50 pound một 

tháng cho kì nghỉ hè) 

        Don't spend all your salary. Try to put something by each month. (Đừng tiêu hết lương của bạn. cố gắng 

để dành một ít mỗi tháng)  

put away (tr) = put tidily out of sight (usually in drawers, cupboards etc.) = cất đi (thường dùng trong ngăn 

kéo, tủ chén…) 

E.g: Put your toys away, children; it's bedtime, (put away the toys/put them away) (Cất đồ chơi đi các con, tới 

giờ đi ngủ rồi) 

put something back (tr) = replace it where you found it/where it belongs = trả lại  

E.g: When you 've finished with the book put it back on the shelf. (Khi nào đọc xong quyển sách thì trả lại lên 

trên giá) 

put back (a clock/watch) = retard the hands: put the clock back is sometimes used figuratively to mean return 

to the customs of the past = để (đồng hồ) lùi lại 

E.g: She is always getting up late so she put the clock back half an hour. (Cô ấy luôn dạy muộn nên đặt lùi đồng 

hồ lại nửa tiếng) 

put down (tr) 

(a)   = the opposite of pick up = trái nghĩa với pick up = đặt xuống 

E.g: He picked up the saucepan and put it down at once because the handle was almost red-hot, (put the 

saucepan down/put it down) (Anh ấy nhặt cái xoong lên rồi lại đặt xuống ngay vì cái tay cầm hầu như nóng đỏ) 

(b)   = crush (rebellions, movements) = đàn áp (cuộc nổi loạn, phong trào) 

E.g: Troops were used to put down the rebellion, (put the rebellion down/put it down) (Quân đội đã được sử 

dụng để đàn áp cuộc nổi loạn) 

(c)   = write = ghi lại 

E.g: Put down his phone number before you forget it. (put the number down/put it down) (Hãy ghi lại số điện 

thoại của anh ấy trước khi cậu quên mất) 

put something down to (tr) = attribute it to = cho là thuộc về, quy cho 

E.g: The children wouldn't answer him, but he wasn't annoyed as he put it down to shyness. (Bọn trẻ không trả 

lời ông ấy nhưng ông ấy không phiền lòng, ông cho điều đó là sự xấu hổ) 

        She hasn't been well since she came to this country; I put it down to the climate. (Cô bé không khoẻ từ khi 

tới nước này, tôi cho rằng là do khí hậu) 

put forward (a suggestion/proposal etc) (tr) = offer it for consideration = đề suất, đề nghị (một, đề nghị, ý kiến 

nào đó) 

E.g: The older members of the committee are inclined to deny any suggestions put forward by the younger ones, 
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(put a suggestion forward/put it forward) (Những thành viên cao tuổi của uỷ ban có khuynh hướng phủ nhận 

những ý kiến được đề suất bởi những thành viên trẻ tuổi) 

put forward/on clocks and watches (tr) = advance the hands, put forward is the opposite of put back = trái 

nghĩa với put back = vặn trước đồng hồ 

E.g: In March people in England put their clocks forward/on an hour. When summer time ends they put them 

back an hour. (Trong tháng Ba, người dân ở Anh vặn đồng hồ của họ sớm hơn một tiếng. Khi mùa hè kết thúc 

họ lại vặn lùi lại 1 tiếng) 

put in a claim (tr) = make a claim = đòi hỏi, yêu cầu 

E.g: He put in a claim for compensation because he had lost his luggage in the train crash. (Anh ta đòi bồi 

thường vì bị mất hành lí trong sự va chạm tàu) 

put in for a job/a post (tr) = apply for it = xin việc 

E.g: They are looking for a lecturer in geography. Why don't you put in for it? (Họ đang tìm một giảng viên địa 

lí. Sao bạn không xin vào vị trí đó) 

put off (an action) (tr) = postpone it = trì hoãn (một hành động nào đó) 

E.g: I'll put off my visit to Scotland till the weather is warmer, (put my visit off/put it off) (Tôi sẽ hoãn lại 

chuyến thăm Scotland cho tới khi trời ấm hơn) 

put a person off (tr) 

(a)   = tell him to postpone his visit to you = nói với ai đó trì hoãn chuyến thăm của họ 

E.g: I had invited some guests to dinner but I had to put them off because a power cut prevented me from 

cooking anything. (Tôi đã mời vài người khách tới ăn tối nhưng phải bảo họ khoan hãy tới vì hết nhiên liệu nên 

tôi không thể nấu nướng gì) 

(b)   = repel, deter him = làm nhụt chí 

E.g: I wanted to see the exhibition but the queue put me off. (Tôi tới để xem triển lãm nhưng hàng người xếp 

hàng làm tôi nhụt chí) 

        Many people who want to come to England are put off by the stories they hear about English weather. 

(Nhiều người muốn tới Anh bị làm cho nhụt chí bởi những chuyện mà họ nghe được về thời tiết nơi đây) 

put on (tr) (clothes/glasses/jewellery) = dress oneself etc. The opposite is take off = mặc, đeo (quần áo, kính, 

trang sức…) (trái nghĩa với take off) 

E.g: He put on a black coat so that he would be inconspicuous, (put a coat on/put it on) (Anh ta mặc áo khoác 

đen để không gây chú ý) 

        She put on her glasses and took the letter from my hand. (Bà ấy đeo kính lên và nhận lá thư từ tay tôi) 

put on (an expression) (tr) = assume it = giả vờ, giả bộ (biểu hiện) 

E.g: He put on an air of indifference, which didn 't deceive anybody for a moment. (Anh ta giả vờ thờ ơ, không 

đánh lừa được ai phút nào cả) 

put on (a play) (tr) = produce/perform it = trình diễn, biểu diễn (một vở kịch) 

E.g: The students usually put on a play at the end of the year. (Sinh viên thường diễn một vở kịch vào cuối năm 

học) 

put on (a light/gas or electric fire/radio) (tr) = switch it on = bật lên (điện, gas hay đài…) 

E.g: Put on the light, (put the light on/put it on) (Bật bóng đèn lên) 

put out (any kind of light or fire) (tr) = extinguish it = dập tắt (ánh sáng, lửa) 

E.g: Put out that light, (put the light out/put it out) (Tắt đèn đi) 

put someone out = inconvenience him = gây khó dễ, phiền phức cho ai đó 

E.g: He is very selfish. He wouldn't put himself out for anyone. (Anh ta rất ích kỉ. Anh ta sẽ không tự gây phiền 

phức cho mình vì ai cả đâu) 

be put out = be annoyed = bực mình, bị làm phiền 

E.g: She was very put out when I said that her new summer dress didn't suit her. (Cô ta đã rất bực mình khi tôi 

nói rằng cái váy mùa hè đó không hợp với cô ta) 

put up (tr) 

(a)   = erect (a building, monument, statue etc.) = xây dựng, lắp đặt (toà nhà, đài tưởng niệm, tượng…) 

E.g: He put up a shed in the garden, (put a shed up/put it up) (Anh ta dựng một cái lán trong vườn) 

(b)   = raise (prices) = tăng lên (giá cả) 

E.g: When the importation of foreign tomatoes was forbidden, home growers put up their prices, (put their 
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prices up/put them up) (Khi cà chua nhập khẩu từ nước ngoài bị cấm, những người trồng cà chua trong nước 

đã tăng giá bán lên) 

put someone up (object usually before up) = give him temporary hospitality = cho ai chỗ ở tạm thời 

E.g: If you come to Paris I will put you up. You needn 't look for an hotel. (Nếu cậu tới Paris, tôi sẽ cung cấp 

chỗ ở cho cậu, cậu không cần phải thuê khách sạn) 

put someone up to something (usually some trick) = give him the idea of doing it/tell him how to do it = bày 

cách cho ai làm gì (thường là lừa đảo) 

E.g: He couldn 't have thought of that trick by himself. Someone must have put him up to it. (Anh ta không thể 

tự nghĩ ra mánh khoé ấy. Chắc hẳn ai đó đã bày cách cho anh ta) 

put up with (tr) = bear patiently = chịu đựng 

E.g: We had to put up with a lot of noise when the children were at home. (Chúng tôi phải chịu ồn ã khi bọn trẻ 

ở nhà) 

 

Ring 

ring up (tr or intr) = telephone = gọi điện 

E.g: I rang up the theatre to book seats for tonight, (rang the theatre up/rang them up) (Tôi đã gọi tới rạp hát và 

đặt trước chỗ cho tối nay rồi) 

If you can't come ring up and let me know. (Nếu cậu không thể tới thì gọi báo cho tôi biết) 

ring off (intr) = end a telephone call by putting down the receiver = cúp máy 

E.g: He rang off before I could ask his name. (Anh ấy cúp máy trước khi tôi hỏi tên anh ta) 

 

Round up (tr) = drive or bring together (people or animals) = gom lại, gộp lại (người, động vật) 

E.g: The sheepdog rounded up the sheep (= collected them into a group) and drove them through the gate. 

(Những chú chó chăn cừu đồn những con cừu lại và đuổi chúng qua cổng) 

 

Rub 

rub out (tr) = erase pencil or ink marks with an india-rubber = xóa sạch bặng tẩy 

E.g: The child wrote down the wrong word and then rubbed it out. (rubbed the word out/rubbed out the word) 

(Đứa bé viết sai từ và sau đó đã tẩy đi) 

rub up (tr) = revise one's knowledge of a subject = ôn lại 

E.g: I am going to France; I must rub up my French, (rub it up) (Tôi sắp đi Pháp nên phải ôn lại tiếng pháp của 

mình) 

 

Run 

run after (tr) = pursue = đuổi bắt, truy nã 

run away (intr) = flee, desert (one's home/school etc.), elope = chạy trốn, trốn thoát, rời bỏ (gia đình, trường 

học…) 

E.g: The thief ran away and the policeman ran after him. (Tên trộm đã trốn thoát và cảnh sát đang truy nã hắn) 

       He ran away from home and got a job in a garage. (Cậu ta bỏ nhà đi và tìm được một công việc ở một gara) 

run away with (tr) = become uncontrollable (of emotions), gallop off out of rider's control (of horses) = không 

kiểm soát được (tình cảm), chạy nhanh không kiểm soát được (ngựa) 

E.g: Don't let your emotions run away with you. (Đừng để cảm xúc vượt quá mức kiểm soát của cậu) 

        His horse ran away with him and he had a bad fall. (Con ngựa của anh ta chạy nhanh không kiểm soát 

được, anh ta bị ngã đau) 

run away with (the idea) = accept an idea too hastily = chấp nhận (ý kiến) một cách vội vàng  

E.g: Don't run away with the idea that I am unsociable; I just haven't time to go out much. (Đừng vội cho là tôi 

khó gần, tôi chỉ không có nhiều thời gian ra ngoài thôi) 

run down (tr) = disparage, speak ill of = bôi nhọ, nói xấu  

E.g: He is always running down his neighbours, (running his neighbours down/running them down) (Anh ta 

luôn nói xấu những người hàng xóm của mình) 

run down (intr) = become unwound/discharged (of clocks/batteries etc.) = chết (đồng hồ), hết (pin) 

E.g: This torch is useless; the battery has run down. (Cái đèn pin này vô ích, hết pin rồi) 
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be run down (intr) = be in poor health after illness, overwork etc = yếu đi, quá sức 

E.g: He is still run down after his illness and unfit for work. (Ông ấy vẫn còn yếu sau trận ốm và không phù hợp 

với công việc này) 

run into (tr) = collide with (of vehicles) = va chạm (phương tiện đi lại) 

E.g: The car skidded and ran into a lamp-post, (struck the lamp-post) (Chiếc ôtô trượt văng ra và đâm vào cột 

đèn đường) 

run into/across (tr) (someone) = meet him accidentally = tình cờ gặp ai đó 

E.g: I ran into my cousin in Harrods recently. (I met him.) (Tôi vừa tình cờ gặp anh họ ở Harrods) 

run out of (tr) = have none left, having consumed all the supply = hết, cạn kiệt 

E.g: I have run out of milk. Put some lemon in your tea instead. (Tôi hết sữa rồi. Thay vào đó hãy cho một chút 

chanh vào trà của cậu nhé) 

run over (tr) = drive over accidentally (in a vehicle) = đụng ngã (xe cộ) 

E.g: The drunk man stepped into the road right in front of the oncoming car. The driver couldn't stop in time 

and ran over him. (Ông say rượu bước xuống đường ngay trước chiếc ôtô đang tới. Người lái xe không dừng kịp 

và đâm vào ông ta) 

run over (tr or intr) = overflow = tràn 

E.g: He turned on both taps full and left the bathroom. When he came back he found that the water was running 

over./running over the edge of the bath. (Anh ấy vặn to hết cỡ vòi và ra khỏi nhà tắm. Khi quay trở lại anh ấy 

mới thấy nước tràn ra khỏi bồn tắm) 

run over/through (tr) = rehearse, check or revise quickly = xem lại, kiểm tra lướt qua 

E.g: We 've got a few minutes before the train goes, so I'll just run through your instructions again. (Chúng ta có 

vài phút trước khi tàu chạy, vì thế tôi sẽ lướt qua những chỉ dẫn lại một lần nữa) 

run through (tr) = consume extravagantly, waste (used of supplies or money) = tiêu hoang, phung phí (dùng 

cho nguồn dự trữ hoặc tiền) 

E.g: He inherited a fortune and ran through it in a year. (Anh ta được thừa kế tài sản và chỉ phung phí hết trong 

một năm) 

run up bills = incur them and increase them by continuing to buy things and put them down to one's account = 

tích lại, dồn lại (hoá đơn)  

E.g: Her husband said that she must pay for things at once and not run up bills. (Chồng cô ấy nói rằng cô ấy 

phải trả tiền mọi thứ ngay không để hoá đơn dồn lại) 

run up against difficulties/opposition = encounter them/it = đối mặt với (khó khăn, sự cản trở) 

E.g: If he tries to change the rules of the club he will run up against a lot of opposition. (Anh ấy cố gắng thay 

đổi quy định của câu lạc bộ và sẽ phải đối mặt với nhiều sự chống đối) 

 

See 

see about (tr) = make inquiries or arrangements = xem xét, sắp xếp 

E.g: I must see about getting a room ready for him. (Tôi phải sắp xếp một phòng sẵn cho anh ấy) 

see somebody off (tr) = accompany an intending traveller to his train/boat/plane etc. = tiễn ai đó 

E.g: The station was crowded with boys going back to school and parents who were seeing them off. (Ga rất 

đông những cậu bé về trường và phụ huynh đi tiễn chúng) 

see somebody out (tr) = accompany a departing guest to the door of the house = tiễn ai ra cửa 

E.g: When guests leave the host usually sees them out. (Khi khách đi, chủ nhà thường tiễn họ ra cửa) 

see over a house/a building = go into every room, examine it  often with a view to buying or renting = xem qua 

(xemqua nhà để mua hoặc thuê) 

E.g: I'm definitely interested in the house. I'd like to see over it (Tôi rất thích căn nhà. Tôi muốn xem qua nó) 

see through (tr) = discover a hidden attempt to deceive = nhận rõ bản chất 

E.g: She pretended that she loved him but he saw through her, and realized that she was only after his money. 

(Cô ta làm ra vẻ thích anh ấy nhưng anh ấy nhìn rõ bản chất của cô ta và nhận ra rằng cô ta chỉ vì tiền của 

mình) 

see to (tr) = make arrangements, put right, repair = chịu trách nhiệm, sắp xếp, sửa chữa 

E.g: If you can provide the wine I'll see to the food. (Nếu cậu có thể cung cấp rượu tôi sẽ chịu trách nhiệm phần 

thức ăn) 
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        The radio needs seeing to. (Cái đài cần được sửa chữa) 

 

Sell 

sell off (tr) = sell cheaply = bán tống bán tháo, bán giảm giá 

E.g: ASSISTANT: This line is being discontinued so we are selling off the remainder of our stock; that's why 

they are so cheap, (selling the rest off/selling it off) (Người bán hàng: Loại hàng này không được tiếp tục nữa 

nên chúng tôi đang bán tháo số còn lại trong kho, đó là lí do tại sao chúng lại rẻ như vậy) 

sell out (intr) = sell all that you have of a certain type of article = bán hết 

E.g: When all the seats for a certain performance have been booked, theatres put a notice saying 'Sold out' 

outside the booking office. (Khi tất cả chỗ ngồi cho buổi biểu diễn đã được đặt trước, rạp hát thông báo “bán 

hết vé” bên ngoài phòng đặt vé) 

 

Send 

be sent down (intr) = be expelled from a university for misconduct = bị đuổi học 

E.g: He behaved so badly in college that he was sent down and never got his degree. (Cậu ta cư xử quá tồi tệ ở 

trường đến nỗi bị đuổi khỏi trường và không bao giờ lấy được bằng) 

send for (tr) = summon = gọi, triệu tập 

E.g: One of our water pipes has burst. We must send for the plumber. (Một trong những ống dẫn nước vừa bị 

vỡ. chúng ta phải gọi thợ sửa ống tới) 

        The director sent for me and asked for an explanation. (Giám đốc gọi tôi tới và hỏi về lời giải thích) 

send in (tr) = send to someone (who need not be mentioned because the person spoken to knows already) = gửi, 

nộp, đăng (người nhận không cần được nhắc tới vì người được nói đã biết) 

E.g: You must send in your application before Friday, (send it to the authority concerned) (send your 

application in/send it in) (Anh phải nộp đơn xin việc trước thứ sáu) 

send on (tr) = to dispatch st to sb who is not at his usual address = gửi tới địa chỉ mới 

E.g: I want to send all letters on while I’m on business. (Tôi muốn gửi tất cả thư tới địa chỉ mới khi tôi đi công 

tác) 

 

Set 

set in (intr) = begin (a period, usually unpleasant) = bắt đầu (một giai đoạn, thường không thú vị, khó chịu) 

E.g: Winter has set in early this year. (Năm nay mùa đông bắt đầu sớm) 

set off (tr) = start (a series of events) = bắt đầu (một loạt sự kiện) 

E.g: That strike set off a series of strikes throughout the country, (set them off) (Cuộc đình công đó đã khởi đầu 

một loạt các cuộc đình công xuyên suốt đất nước) 

set off/out (intr) = start a journey = khởi hành 

E.g: They set out/off at six and hoped to arrive before dark. (Họ khởi hành lúc sáu giờ và hi vọng sẽ tới nơi 

trước khi trời tối) 

“for” is used when the destination is mentioned = “for” thường được sử dụng khi nơi đến được đề cập 

E.g: They set out/off for Rome. (Họ đã khởi hành tới Rome) 

set out + infinitive (often show/prove/explain or some similar verb) = begin this undertaking, aim = bắt đầu 

làm gì (thường là chỉ ra, chứng minh, giải thích hoặc những động từ tương tự) 

E.g: In this book the author sets out to prove that the inhabitants of the islands came from South America. 

(Trong cuốn sách này tác giả bắt đầu chứng minh rằng cư dân của đảo tới từ Nam Mĩ) 

set up (tr) = achieve, establish (a record) = đạt được, xây dựng, thành lập (một kỉ lục) 

E.g: He set up a new record for the 1,000 metres, (set a new record up/set it up) (Anh ấy đã lập một kỉ lục mới 

trong cự li 1000m) 

set up (intr) = start a new business = bắt đầu công việc kinh doanh mới 

E.g: When he married he left his father's shop and set up on his own. (opened his own shop) (Khi lập gia đình 

anh ấy rời khỏi cửa hàng của cha và bắt đầu kinh doanh riêng) 

 

Settle 

settle down (intr) = become accustomed to, and contented in, (a new place, job etc.) = trở nên quen và hài lòng 
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với cái gì (địa điểm mới, công việc mới…) 

E.g: He soon settled down in his new school. (Cậu ấy đã sớm hoà nhập vào ngôi trường mới) 

settle up (intr) = pay money owed = trả nợ 

E.g: Tell me what I owe you and I'll settle up. (Hãy nói cho tôi biết tôi phải trả cái gì và tôi sẽ thanh toán) 

 

Shout 

shout down (tr) = make a loud noise to prevent a speaker from being heard = la ó buộc ai đó thôi nói 

E.g: Tom tried to make a speech defending himself but the crowd wouldn 't listen to his explanation and 

shouted him down. (Anh ta cố gắng biện hộ cho mình nhưng đám đông không nghe sự giải thích của anh ta và 

la ó buộc anh ta thôi nói) 

         The moderate speakers were shouted down. (Những người phát ngôn thẳng thắn đã bị buộc thôi nói) 

 

Show off (tr or intr) = display (skill, knowledge etc.) purely in order to win notice or applause = phô trương, 

khoe khoang (kĩ năng, kiến thức…)  

E.g: Although Jules speaks English perfectly, my cousin spoke French to him all the time just to show off. (to 

impress us with her knowledge of French) (Mặc dù Jules nói tiếng anh rất hoàn hảo, anh họ của tôi vẩn nói 

toàn tiếng pháp với anh ấy chỉ để khoe khoang) 

        He is always picking up very heavy things just to show off his strength, (show it off) (Anh ta luôn nâng 

những vất rất nặng chỉ để phô trương sức mạnh của mình) 

 

Shut down (tr or intr) = close down = đóng cửa dài hạn  

E.g: Because of his illness, he decided to shut down his shop. (Vì tình trạng đau ốm của mình, ông ấy quyết 

định đóng cửa cửa hàng của mình) 

 

Sit 

sit back (intr) = relax, take no action, do no more work = ngồi yên, nghỉ ngơi 

E.g: I have worked hard all my life and now I'm going to sit back and watch other people working. (Tôi đã làm 

việc vất vả suốt cuộc đời và bây giờ tôi sẽ nghỉ ngơi nhìn người khác làm việc) 

sit up (intr) = stay out of bed till later than usual (usually reading, working, or waiting for someone) = thức 

khuya (thường là để đọc sách, làm việc, hoặc đợi ai đó) 

E.g: I was very worried when he didn 't come in and I sat up till 3 a.m.waiting for him. (Tôi rất lo lắng khi anh 

ấy không vào và tôi đã thức cho tới 3 giờ sáng để đợi anh ấy) 

        She sat up all night with the sick child. (Cô ấy thức suốt đêm với đứa con bị ốm) 

 

Stand 

stand by someone (tr) = continue to support and help him = hỗ trợ, ủng hộ ai 

E.g: No matter what happens I'll stand by you, so don't be afraid. (Bất kể có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ ủng hộ 

cậu, vì thế đừng lo lắng) 

stand for (tr) = represent = thay thế cho, biểu tượng cho  

E.g: The symbol 'x' usually stands for the unknown quantity in mathematics. (Chữ x thường thay thế cho đại 

lượng chưa biết trong toán học) 

stand for = be a candidate for, offer yourself for election = ra ứng cử  

E.g: Mr Pitt stood for Parliament five years ago but he wasn't elected. (Ông Pitt ra ứng cử vào thượng nghị sĩ 5 

năm trước nhưng không được bầu chọn) 

stand up for (tr) = defend verbally = bênh vực  

E.g: His father blamed him, but his mother stood up for him and said that he had acted sensibly. (Người cha đổ 

lỗi cho cậu ta nhưng mẹ cậu ta thì lại bênh vực cho cậu và nói rằng cậu ta đã hành động hợp lí) 

        Why don't you stand up for yourself? (Tại sao cậu không tự bênh vực mình?) 

stand up to (tr) = resist, defend oneself against (a person or force) = chống cự, kháng cự lại (một người hay sự 

cưỡng bức nào đó) 

E.g: This type of building stands up to the gales very well. (Loại nhà này chống bão rất tốt) 

        The little boy stood up to the big bully ones. (Cậu bẽ đã chống cự lại những kẻ bắt nạt lớn hơn) 
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stand out (intr) = be conspicuous, be easily seen = nổi bật, dễ nhận thấy 

E.g: She stood out from the crowd because of her height and her flaming red hair. (Cô ấy nổi bật giữa đám đông 

vì chiều cao và mái tóc đỏ da cam) 

 

Stay up (intr) = remain out of bed till later than usual, usually for pleasure = thức khuya (thường để vui vẻ) 

E.g: Children never want to go to bed at the proper time; they always want to stay up late. (Trẻ con không bao 

giờ muốn đi ngủ đúng giờ, chúng luôn muốn ngủ muộn) 

 

Step up (tr) = increase rate of, increase speed of (this usually refers to industrial production) = gia tăng tỉ lệ, tốc 

độ (thường ý nói tới sản xuất công nghiệp) 

E.g: This new machine will step up production. (step it up) (Loại máy mới này sẽ tăng tỉ lệ sản xuất) 

 

Take 

be taken aback (intr) = be surprised and disconcerted = bị bất ngờ, mất bình tĩnh 

E.g: I was taken aback when I saw the bill. (Tôi bất ngờ khi nhìn thấy hoá đơn) 

take after (tr) = resemble (one's parents/grandparents etc.) = giống (cha mẹ, ông bà…) 

E.g: He takes after his grandmother; she had red hair too. (Anh ấy giống bà, bà cũng có mái tóc màu đỏ) 

        My father was forgetful and I take after him; I forget everything. (Cha tôi hay quên và tôi giống ông ấy, tôi 

quên mọi thứ) 

take back (tr) = withdraw (remarks, accusations etc.) = rút lại (lời nhận xét, sự buộc tội) 

E.g: I blamed him bitterly at first but later, when I heard the whole story, I realized that he had been right and I 

went to him and took back my remarks, (took them back) (Đầu tiên tôi đã đổ tội anh ta độc địa nhưng sau đó, 

khi tôi nghe toàn bộ câu chuyện, tôi nhận ra rằng anh ấy đúng và tôi đã tới gặp anh ấy và rút lại lời đánh giá 

của mình) 

take down (tr) = write, usually from dictation = ghi lại (thường là đọc cho viết) 

E.g: He read out the names and his secretary took them down, (took down the names/took the names down) 

(Anh ấy đọc những cái tên và người thư kí ghi lại) 

take for (tr) = attribute wrong identity or qualities to someone = nhận nhầm ai với ai  

E.g: I took him for his brother. They are extremely alike. (Tôi nhầm anh ấy với anh trai. họ cực kì giống nhau) 

       Do you take me for a fool? (Anh nghĩ tôi là một thằng khờ phải không?) 

take in (tr)  

(a)   = deceive = lừa gạt 

E.g: At first he took us in by his stories and we tried to help him; but later we learnt that his stories were all lies. 

(Đầu tiên hắn lừa chúng tôi bằng những câu chuyện và chúng tôi đã cố gắng giúp đỡ hắn ta nhưng sau đó 

chúng tôi biết rằng những câu chuyện đó đều là giả dối) 

(b)   = receive as guests/lodgers = cho tá túc 

E.g: When our car broke down I knocked on the door of the nearest house. The owner very kindly took us in 

and gave us a bed for the night. (Khi ôtô của chúng tôi bị hỏng, tôi đã gõ cửa một ngôi nhà gần nhất. Chủ nhà 

rất tốt đã cho chúng tôi tá túc và cho chúng tôi một cái giường để ngủ qua đêm) 

        People who live by the sea often take in paying guests during the summer, (take paying guests in/take them 

in) (Những người sống gần biển thường cho khách trọ suốt mùa hè) 

(c)   = understand, receive into the mind = hiểu, tiếp thu 

E.g: I was thinking of something else while she was speaking and I didn 't really take in what she was saying. 

(Tôi đang nghĩ tới thứ khác nữa khi cô ấy đang nói và tôi không thực sự hiểu cô ấy đang nói gì) 

        I couldn't take in the lecture at all. It was too difficult for me. (couldn 't take it in) (Tôi không thể tiếp thu 

hết bài giảng. Nó quá khó đối với tôi) 

(d)   = make less wide (of clothes) = làm nhỏ lại (với quần áo) 

E.g: I'm getting much thinner; I'll have to take in my clothes, (take my clothes in/take them in) (Tôi đang gầy đi 

rất nhiều, tôi sẽ phải làm nhỏ quần áo lại) 

take off (tr) = remove (when used of clothing 'take off is the opposite of 'put on') = cởi ra (trái nghĩa với put 

on) 

E.g: He took off his coat when he entered the house and put it on again when he went out. (took his coat 
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off/took it off) (Ông ta cởi áo khi vào nhà và rồi lại mặc vào khi ra ngoài) 

take off (intr) = leave the ground (of aeroplanes) = cất cánh (máy bay) 

E.g: There is often a spectators’ balcony at airports, where people can watch the planes taking off and landing. 

(Thường có một ban công cho khán giả, ở đó người ta có thể ngắm máy bay cất cánh và hạ cánh) 

take on (tr) 

(a)   = undertake work = đảm nhiệm công việc 

E.g: She wants someone to look after her children. I couldn’t care to take on the job. They are very spoilt, (take 

the job on/take it on) (Cô ấy muốn có người chăm sóc những đứa trẻ. Tôi không thể đảm nhiệm công việc. 

Chúng quá hư) 

(b)   = engage staff = thuê nhân công, nhận vào làm 

E.g: They're taking on fifty new workers at the factory. (Họ đang thuê 50 công nhân mới vào làm trong nhà 

máy này) 

(c)   = accept as an opponent = nhận thách đấu 

E.g: I’ll take you on at table tennis. (I'll play against you.) ( Tôi chấp nhận lời thách đấu bóng bàn với cậu) 

take out (tr) = remove, extract = lấy ra, loại bỏ, nhổ ra, rút ra 

E.g: Petrol will take out that stain, (take the stain out/take it out) (Xăng dầu sẽ loại bỏ vết nhơ đó) 

       The dentist took out two of her teeth. (Nha sĩ đã nhổ hai cái răng của cô bé) 

take somebody out = entertain them (usually at some public place) = đi giải trí cùng ai (thường ở nơi công cộng 

nào đó) 

E.g: Her small boy is at boarding school quite near here. I take him out every month. (Cậu con trai bé của cô ấy 

đang học ở trường nội trú khá gần đây. Tôi đưa nó đi chơi hàng tháng) 

take over (tr or intr) = assume responsibility for, or control of, in succession to somebody else = tiếp quản, thôn 

tính, tiếp tục làm thay ai 

E.g: We stop work at ten o 'clock and the night shift takes over until the following morning. (Chúng ta sẽ dừng 

công việc lúc 10 giờ và ca tối sẽ tiếp tục cho tới sáng hôm sau) 

Miss Smith is leaving to get married and Miss Jones will be taking over the class/Miss Jones will be taking over 

from Miss Smith, (see hand over) (Cô Smith vắng mặt để làm đám cưới và cô Jones sẽ tiếp quản lớp) 

take to (tr) 

(a)   = begin a habit. (There is usually the impression that the speaker thinks this habit bad or foolish, though 

this is not necessarily always the case. It is often used with the gerund) = bắt đầu một thói quen nào đó. 

(Thường có cảm tưởng là người nói cho rằng thói quen đó là xấu hoặc ngu ngốc mặc dù nó không phải luôn ở 

trường hợp này. Nó thường đi với V-ing) 

E.g: He took to drink, (began drinking too much) (Anh ta bắt đầu uống nhiều) 

(b)   = find likeable or agreeable, particularly at first meeting = cảm thấy thích ai, cái gì (ngay từ lần gặp đầu)  

E.g: I was introduced to the new headmistress yesterday. I can’t say I took to her. (Tôi được giới thiệu với cô 

hiệu trưởng mới ngày hôm qua. Tôi không thể nói rằng tôi đã thích cô ấy) 

       He went to sea (= became a sailor) and took to the life like a duck to water. (Anh ấy ra biển và thích thú với 

cuộc sống ấy như vịt với nước) 

(c)   = seek refuge/safety in = tìm nơi lánh nạn, ẩn náu ở 

E.g: When they saw that the ship was sinking, the crew took to the boats. (Khi họ nhìn thấy con tàu đang chìm 

người thuỷ thủ đoàn tìm chỗ lánh nạn trên những chiếc thuyền) 

take up (tr) 

(a)   = begin a hobby, sport or kind of study (there is no feeling of criticism here) = bắt đầu một sở thích, môn 

thể thao hoặc nghiên cứu (không có cảm nhận của sự chỉ trích) 

E.g: He took up golf and became very keen on it. (took it up) (Anh ấy bắt đầu chơi golf và trở nên thích nó) 

(b)   = occupy (a position in time or space) = chiếm (vị trí, chỗ trống) 

E.g: He has a very small room and most of the space is taken up by a grand piano. (Anh ấy có một căn phòng 

nhỏ và hầu hết chỗ trống bị chiếm lĩnh bởi một chiếc piano rất quan trọng) 

        A lot of an MP’s time is taken up with answering letters from his constituents. (Hầu hết thời gian của một 

nghị sĩ bị chiếm bởi việc trả lời những lá thư từ những cử tri của mình) 

 

Talk over (tr) = discuss = thảo luận 
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E.g: Talk it over with your wife and give me your answer tomorrow, (talk over my suggestion/ talk my 

suggestion over) (Hãy bàn với vợ cậu và cho tôi câu trả lời ngày mai) 

 

Think over (tr) = consider = đánh giá, xem xét 

E.g: I can't decide straight away but I'll think over your idea and let you know what I decide, (think your idea 

over/think it over) (Tôi không thể quyết định ngay lập tức nhưng tôi sẽ xem xét ý kiến của cậu và sẽ cho cậu biết 

quyết định của tôi)  

 

Throw 

throw away/out (tr) = jettison (rubbish etc.) = vứt bỏ (rác…) 

E.g: Throw away those old shoes. Nobody could wear them now. (throw the shoes away/throw them away) (Bỏ 

đôi giày cũ đó đi. Bây giờ không ai có thể đeo chúng đâu) 

throw up (tr) = abandon suddenly (some work or plan) = từ bỏ đột ngột (công việc, kế hoạch nào đó) 

E.g: He suddenly got tired of the job and threw it up. (he threw up the job/threw the job up) (Anh ấy tự nhiên 

chán công việc và từ bỏ nó) 

  

Tie someone up (tr) = bind his hands and feet so that he cannot move = trói chặt ai đó 

E.g: The thieves tied up the night watchman before opening the safe, (tied the man up/tied him up) (Những tên 

cướp trói chặt người gác đêm trước khi được an toàn) 

 

Try 

try on (tr) = put on (an article of clothing) to see if it fits = thử  

E.g: CUSTOMER IN DRESS SHOP: I like this dress. Could I try it on? (try this dress on/try on this dress) (Khách 

hàng trong hiệu quần áo: Tôi thích cái váy này. Tôi có thể thử nó chứ) 

try out (tr) = test = kiểm tra 

E.g: We won't know how the plan works till we have tried it out. (Chúng ta sẽ không biết kế hoạch làm việc như 

thế nào cho tới khi chúng ta kiểm tra nó) 

 

Turn 

turn away (tr) = refuse admittance to = từ chối cho vào 

E.g: The man at the door turned away anybody who hadn 't an invitation card, (turned them away) (Người đàn 

ông ở ngoài cửa không cho bất kì ai không có giấy mời vào)                    

turn down (tr) = refuse, reject (an offer, application, applicant) = từ chối (đề nghị, đơn xin việc) 

E.g: I applied for the job but they turned me down/turned down my application because I didn't know German. 

(Tôi xin làm việc nhưng họ từ chối vì tôi không biết tiếng Đức) 

          He was offered £500 for the picture but he turned it down, (turned down the offer/turned the offer down) 

(Anh ấy được đề nghị 500 pound cho bức tranh nhưng anh ta từ chối) 

turn into (tr) = convert into = đổi, chuyển đổi, cải tạo thành 

E.g: I am going to turn my garage into a playroom for the children. (Tôi sẽ chuyển gara thành phòng chơi cho 

bọn trẻ) 

        She turned the silver candlestick into a reading lamp. (Cô ấy đã biến cái giá đỡ nến bằng bạc thành cái 

đèn đọc) 

turn in (intr) = go to bed (used chiefly by sailors/campers etc.) = đi ngủ (chủ yếu dùng cho thuỷ thủ, người cắm 

trại…) 

E.g: The captain turned in, not realizing that the icebergs were so close. (Thuyền trưởng đã đi ngủ, không nhận 

ra rằng những tảng băng trôi đang rất gần) 

turn on (tr) (stress on turn) = attack suddenly (the attacker is normally a friend or a hitherto friendly animal) = 

tấn công bất ngờ (kẻ tấn công thường là bạn bè hay động vật từ trước tới nay rất thân thiện) 

E.g: The tigress turned on the trainer and struck him to the ground. (Con hổ cái tấn công người huấn luyện và 

vật anh ta ra sân) 

turn on/off (tr) = switch on/off (lights, gas, fires, radios, taps etc.) = bật/tắt (đèn, gas, lửa, đài…) 

turn up/down (tr) = increase/decrease the pressure, force, volume (of gas or oil, lights, fires, or of radios) = 
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tăng/ giảm  

E.g: Turn up the light. (Vặn to đèn lên) 

        I wish the people in the next flat would turn down their radio. You can hear every word, (turn the sound 

down/turn it down) (Tôi ước gì người ở căn hộ bên cạnh vặn nhỏ đài đi) 

turn out (tr) 

(a)   = produce = sản xuất 

E.g: The creamery turns out two hundred tons of butter a week, (turns it out) (Nhà máy sản xuất bơ sữa sản xuất 

ra hai trăm tấn bơ một tuần) 

(b)   = evict, empty = trục xuất, trút sạch, đổ 

- turn a person out = evict him from his house/flat/room = trục xuất ai ra khỏi nhà, căn hộ, phòng 

E.g: At one time, if tenants didn't pay their rent the landlord could turn them out. (Một lần nữa nếu người thuê 

nhà không trả tiền thuê thì chủ nhà sẽ đuổi họ ra khỏi nhà) 

- turn out one's pockets/handbags/drawers etc. = empty them, usually looking for something = đổ, trút sạch túi, 

cặp, ngăn kéo… 

E.g: “Turn out your pockets”, said the detective. (Hãy trút hết ví của cô ra”, người thám tử nói) 

- turn out a room = (usually) clean it thoroughly, first putting the furniture outside = lau chùi phòng, đầu tiên 

rời hết đồ đạc ra khỏi 

E.g: I try to turn out one room every month if I have time.  

turn out (intr) 

(a)   = assemble, come out into the street (usually in order to welcome somebody) = tập hợp, tụ tập, xuống 

đường (thường để chào mừng ai đó) 

E.g: The whole town turned out to welcome the winning football team when they came back with the Cup. 

(Toàn thị trấn xuống đường để chào mừng đội bóng chiến thắng khi họ trở về chiếc cúp) 

(b)   = develop = hình thành, phát triển 

E.g: I've never made Yorkshire pudding before so I am not quite sure how it is going to turn out. (Tôi chưa từng 

làm bánh kẹp thịt trước đây vì thế không chắc là nó sẽ thành như thế nào) 

 (c)   = be revealed. Notice the two possible constructions, it turned out that. . . and he turned out to be . . .= hoá 

ra. Chú ý là có hai cấu trúc có thể sử dụng: “it turned out that...và he (turn)out to be…” 

E.g: He told her that he was a bachelor but it turned out that he was married with six children. (She learnt this 

later.) (Anh ta nói với cô ấy rằng mình là người chưa vợ nhưng hoá ra là anh ta đã có vợ và sáu đứa con) 

        Our car broke down half way through the journey but the hiker we had picked up turned  out to be an 

expert mechanic and was able to put things right. (Chiếc xe của chúng tôi bị hỏng giữa chặng đường nhưng 

người đi bộ mà chúng tôi cho đi nhờ hoá ra là một người thợ máy có thể làm mọi thứ tốt đẹp) 

Note the difference between turn out and come out. With turn out the fact revealed is always mentioned and 

there is no implication that the facts are discreditable. With come out we are told only that certain facts (usually 

discreditable) are revealed; we are not told what these facts are. (Chú ý sự khác nhau giữa turn out và come out. 

Với turn out sự thật được lộ ra luôn được đề cập và không có ngụ ý gì rằng sự thật đó là đáng xấu hổ. Với come 

out chúng ta chỉ biết rằng sự thật được bộc lộ mà không biết sự thật đó là gì) 

turn over (tr) = turn something so that the side previously underneath is exposed = lật ngược 

E.g: He turned over the stone, (turned the stone over/turned it over) (Anh ta lật ngược phiến đá) 

turn over (intr) 

(a)   = turn upside down, upset, capsize (used of vehicles or boats) = lộn ngược, lật úp (dùng cho phương tiện xe 

cộ , tàu thuyền) 

E.g: The car struck the wall and turned over. (Chiếc xe đâm vào tường và lật ngược lên) 

The canoe turned over, throwing the boys into the water. (Chiếc cano lật ngược lên, hất những cậu bé xuống 

nước) 

(b)   = (of people) change position so as to lie on the other side = lở mình (người) 

E.g: It is difficult to turn over in a hammock. (Rất khó để lở mình trên một cái võng) 

       When his alarm went off he just turned over and went to sleep again. (Khi chuông báo thức tắt anh ta chỉ lở 

mình và ngủ tiếp) 

turn up (intr) = arrive, appear (usually from the point of view of someone waiting or searching) = tới, xuất hiện 

(thường từ góc nhìn của ai đó đang đợi hoặc tìm kiếm) 
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E.g: We arranged to meet at the station but she didn 't turn up. (Chúng tôi sắp xếp gặp nhau ở nhà ga nhưng cô 

ấy không tới) 

        Don't bother to look for my umbrella; it will turn up some day. (Đừng mất công tìm cái ô của tôi, mấy hôm 

nữa nó sẽ lại xuất hiện thôi) 

 

Walk out (intr) = march out in disgust or indignation = đình công 

E.g: Some people were so disgusted with the play that they walked out in the middle of the first act. (Một vài 

người quá phẫn nộ với vở kịch đến nỗi họ đình công ngay giữa màn đầu tiên) 

 

Wait on (tr) = attend, serve (at home or in a restaurant) = dự, có mặt, phục vụ (ở nhà hay ở nhà hàng) 

E.g: He expected his wife to wait on him hand and foot. 

        The man who was waiting on us seemed very inexperienced; he got all our orders mixed up. (Người đang 

phục vụ chúng tôi dường như rất thiếu kinh nghiệm, anh ta nhầm lẫn hết yêu cầu) 

 

Wash up (tr or intr) = wash the plates etc. after a meal = rửa bát đĩa sau bữa ăn 

E.g: When we have dinner very late we don't wash up till the next morning, (wash up the dishes/ wash them up) 

(Khi ăn tối muộn chúng tôi sẽ không rửa bát cho tới sáng hôm sau) 

 

Watch 

watch out (intr) = look out.  

watch out for (tr) = look out for  

 

Wear 

wear away (intr, tr) = gradually reduce; make smooth or flat; hollow out (used mostly of wood or stone. The 

subject is usually the weather, or people who walk on or touch the stone etc.) = mòn đi, làm mòn đi (hầu như 

dùng cho gỗ hoặc đá, chủ thể thường là thời tiết hoặc con người đi lên hoặc chạm vào đá…) 

E.g: It is almost impossible to read the inscription on the monument as most of the letters have been worn away, 

(by the weather) (Hầu như không thể đọc được chữ trên bia vì hầu hết chữ cái đã bị mờ đi) 

wear off (intr) = disappear gradually = dần biến mất  

E.g: These glasses may seem uncomfortable at first but that feeling will soon wear off. (Chiếc kính này lúc đầu 

không thoải mái nhưng cảm giác đó sẽ dần mất đi thôi) 

When her first feeling of shyness had worn off she started to enjoy herself. (Cảm giác thẹn thùng ban đầu đã 

dần mất đi, cô ấy đã bắt đầu hưởng thụ) 

He began to try to sit up, which showed us that the effects of the drug were wearing off. (Anh ấy đã bắt đầu cố 

gắng ngồi dậy được, điều đó cho thấy hậu quả của thuốc phiện đã dần mất đi) 

wear out (tr or intr) 

(a)   (tr) = use till no longer serviceable; (intr) become unserviceable as a result of long use (chiefly of clothes) = 

làm rách hết, rách hết (quần áo) 

E.g: Children wear out their shoes very quickly, (wear their shoes out/wear them out) (Bọn trẻ nhanh chóng làm 

rách hết giầy của chúng) 

       Cheap clothes wear out quickly. (Quần áo rẻ tiền rất mau rách) 

(b)  (tr) = exhaust (used of people; very often in the passive) = kiệt sức (thường dùng cho người, rất hay dùng ở 

thể bị động) 

E.g: He worked all night and wanted to go on working the next day, but we saw that he was completely worn 

out and persuaded him to stop. (Anh ấy làm việc suốt đêm và muốn làm vào ngày hôm sau, nhưng chúng tôi 

thấy anh ấy hoàn toàn kiệt sức và thuyết phục anh ấy dừng lại) 

 

Wind up (tr or intr) = bring or come to an end (used of speeches or business proceedings) = kết thúc (thường 

dùng cho bài nói, hoạt động kinh doanh) 

E.g: The headmaster wound up (the meeting) by thanking the parents. (wound the meeting up/wound it up) 

(Ông hiệu trưởng kết thúc bằng lời cảm ơn các bậc ph ụ huynh) 
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Wipe out (tr) = destroy completely = triệt hạ, tiêu diệt, phá huỷ hoàn toàn 

E.g: The epidemic wiped out whole families, (wiped whole families out/wiped them out) (Dịch bệnh đã phá tất 

cả các gia đình) 

 

Work 

work out (tr) = find, by calculation or study, the solution to some problem of a method of dealing with it; study 

and decide on the details of a scheme = tìm ra, tính toán, giải quyết, hiểu 

E.g: He used his calculator to work out the cost, (work the cost out) (Anh ấy dùng máy tính để tính giá cả) 

       Tell me where you want to go and I'll work out a route. (Nói cho tôi biết anh muốn đi đâu và tôi sẽ tìm ra 

đường) 

       This is the outline of the plan. We want the committee to work out the details, (work them out) (Đây là bản 

phác thảo của kế họach. Chúng tôi muốn hội đồng hiểu rõ chi tiết) 

 

 

 


